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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 18/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về ñiều chỉnh Bảng giá ñất ở ñô thị (Bảng 6) quận Bình Tân 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính 

phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái ñịnh cư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 
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năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, 

thẩm ñịnh, ban hành bảng giá ñất và ñiều chỉnh bảng giá ñất thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội 

ñồng nhân dân Thành phố về Bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2012; 

Xét ñề nghị của Ban Chỉ ñạo xây dựng bảng giá ñất Thành phố tại Công văn số 

01/BCðBGð-KTð ngày 23 tháng 4 năm 2012 về việc ñiều chỉnh giá ñất và ñoạn ñường 

của ñường Hồ Văn Long của Bảng giá ñất ở ñô thị quận Bình Tân theo Quyết ñịnh số 

82/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ñiều chỉnh Bảng giá ñất ở ñô thị quận Bình Tân: Bảng 6 ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 82/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, như sau:  

ðơn vị tính: 1.000 ñồng/m2 

ðOẠN ðƯỜNG Số 
TT 

STT 
THEO 
Qð 82 

TÊN 
ðƯỜNG TỪ ðẾN 

GIÁ 

1 2 3 4 5 6 

Nguyễn Thị Tú 
ðường số 7 (Khu công 

nghiệp Vĩnh Lộc) 
2.000 

1 187 Hồ Văn Long 

Tỉnh lộ 10 Cuối ñường 2.000 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

Các nội dung khác không ñề cập ñến vẫn giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 

82/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc các Sở, ngành 

Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn 

vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 16/2012/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012 

CHỈ THỊ 
Về thực hiện Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với 

ñối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Campuchia, giúp bạn Lào ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 

 

 

Thực hiện Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tri số 17-TT/TU ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Thường 

vụ Thành ủy về lãnh ñạo thực hiện Thông báo số 24-TB/TW ngày 05 tháng 5 năm 

2011 của Bộ Chính trị về chế ñộ, chính sách ñối với ñối tượng tham gia chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 

4 năm 1975 ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị: 

1. Giao trách nhiệm cho lãnh ñạo Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện; chỉ huy cơ quan quân sự ñịa phương các cấp tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức 

triển khai thực hiện kịp thời Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-

BLðTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số  

62/2011/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với ñối tượng 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn 

Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy ñịnh.  

2. Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban Chỉ ñạo (gọi tắt là Ban Chỉ ñạo 

24) ở cấp thành phố và quận, huyện thành lập Ban Chỉ ñạo theo ñúng chỉ ñạo và 

hướng dẫn của cấp trên, chủ ñộng phối hợp tham mưu giúp cấp ủy ðảng,  

Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản lãnh ñạo, chỉ ñạo, kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ñảm 

bảo ñúng thời gian quy ñịnh, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ ñạo kiện toàn Hội 
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ñồng chính sách cấp phường, xã, thị trấn có ñủ năng lực, trách nhiệm ñể trực tiếp 

giúp cấp ủy và chính quyền ñịa phương lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện tốt công tác xét 

duyệt hồ sơ cho ñối tượng theo quy ñịnh. 

3. Lãnh ñạo các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp 

chỉ ñạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả làm cho mọi người dân và ñối tượng 

nhận thức ñược ý nghĩa về chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước 

quy ñịnh; tăng cường chỉ ñạo công tác kiểm tra, giám sát Hội ñồng chính sách ở phường, 

xã, thị trấn và ñội ngũ cán bộ chuyên môn trực tiếp xét duyệt hồ sơ chính sách cho ñối 

tượng ñảm bảo chặt chẽ, công bằng, chính xác, ñúng chính sách, ñúng ñối tượng, công 

khai, minh bạch, không ñể xảy ra sai sót, tiêu cực; chủ ñộng phối hợp chỉ ñạo giải quyết 

những vướng mắc, phát sinh xảy ra; tuyệt ñối không ñể kẻ xấu lợi dụng; làm tốt công tác 

sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu 

quả ñể nhân rộng kinh nghiệm; ñồng thời tìm ra những khâu yếu, mặt còn hạn chế ñể 

khắc phục; có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu lãnh ñạo các Sở, ngành có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ ñạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 03/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 04 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2009/Qð-UBND 

ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2012/Nð-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính 

phủ sửa ñổi, bổ sung ðiều 5 của Nghị ñịnh số 79/2007/Nð-CP ngày 18 tháng 5 năm 

2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 

2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19 tháng 10 năm 

2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên 

chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước;  
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Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 11/TTr-TP ngày 26 

tháng 3 năm 2012 và ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 363/TTr-

TP ngày 03 tháng 5 năm 2012, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tư pháp quận Bình Tân (sau ñây gọi tắt là Quy chế) ñược ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 18/2009/Qð-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 

quận Bình Tân, như sau: 

1. Sửa ñổi, bổ sung tại ðiểm b Khoản 11 ðiều 2 của Quy chế như sau:  

“Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng 

Việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ. Chứng thực chữ ký của người 

dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt 

sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, 

tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ”. 

2. Bổ sung Khoản 21 vào ðiều 2 của Quy chế như sau: 

“Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trên ñịa bàn quận”. 

3. Bổ sung Khoản 22 vào ðiều 2 của Quy chế như sau: 

“Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác bồi thường của Nhà 

nước trên ñịa bàn quận”. 

4. Sửa ñổi Khoản 1 ðiều 3 của Quy chế như sau: 

“Phòng Tư pháp có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các 

công chức khác”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc quận, các cơ quan thuộc khối nội chính, các ñơn vị sự nghiệp quận 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Văn Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 04/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 07 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về phân công quản lý nhà nước ñối với  

các tổ chức hội trên ñịa bàn quận Bình Tân  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng và quản lý hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 

26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy ñịnh chi tiết thi hành Nghị ñịnh số 

45/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 54/2011/Qð-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân công quản lý Nhà nước ñối với các tổ 

chức hội trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Tân tại Tờ trình số 365/TTr-

NV ngày 03 tháng 5 năm 2012, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Những quy ñịnh chung 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với tổ chức hội nhằm bảo ñảm 

việc thành lập và hoạt ñộng của các tổ chức hội có hiệu quả, ñúng pháp luật và ñúng 

ðiều lệ ñã ñược Ủy ban nhân dân quận phê duyệt, góp phần vào sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của quận; 
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2. ðối tượng quản lý nhà nước quy ñịnh trong Quyết ñịnh này bao gồm các hội 

có phạm vi hoạt ñộng trong quận ñược cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh cho phép 

thành lập theo Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật 

quy ñịnh quyền lập hội, Nghị ñịnh số 88/2003/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 và 

Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về 

tổ chức, hoạt ñộng và quản lý hội. 

ðiều 2. Giao trách nhiệm quản lý nhà nước ñối với tổ chức hội  

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận quản lý nhà nước các tổ chức hội 

có phạm vi hoạt ñộng trên ñịa bàn quận (theo danh sách ñính kèm tại thời ñiểm ban 

hành và các Quyết ñịnh thành lập hội phát sinh sau thời ñiểm ban hành Quyết ñịnh 

này);  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường quản lý nhà nước ñối với các tổ chức 

hội có phạm vi hoạt ñộng trong ñịa bàn phường. 

ðiều 3. Nhiệm vụ quản lý nhà nước ñối với tổ chức hội của Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, gồm các nội dung sau: 

1. Xem xét, phối hợp với Phòng Nội vụ quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh công nhận Ban vận ñộng thành lập hội theo ðiểm b, c, Khoản 4 và Khoản 

5 ðiều 6 Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP của Chính phủ và Khoản 1 ðiều 1 Thông tư 

số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy ñịnh chi tiết thi 

hành Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;  

2. Có ý kiến bằng văn bản về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể, tổ chức ðại hội nhiệm kỳ và phê duyệt ðiều lệ của các hội phụ trách; 

3. Cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương 

trình công tác và phương hướng phát triển của ngành, lĩnh vực hoặc ñịa phương ñể 

hội có cơ sở ñịnh hướng và xây dựng kế hoạch hoạt ñộng của các hội trên ñịa bàn 

quận; tạo ñiều kiện ñể hội tham gia các hoạt ñộng phát triển sự nghiệp y tế, văn hóa, 

giáo dục, khoa học công nghệ, thể dục thể thao và khuyến khích hoạt ñộng của các tổ 

chức hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, 

lĩnh vực và của ñịa phương; 

4. Lấy ý kiến của các hội ñể hoàn thiện các quy ñịnh quản lý nhà nước và tạo 

ñiều kiện thuận lợi ñể các tổ chức hội tham gia ñóng góp ý kiến với vai trò phản biện 

xã hội ñối với các chủ trương, chính sách, kế hoạch, quy hoạch, phương hướng, 

chương trình công tác của quận, của ngành, của ñịa phương;  
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5. Rà soát, lập danh sách những tổ chức hội trên ñịa bàn quận thuộc ngành, lĩnh 

vực và ñịa phương ñược thành lập không ñúng thẩm quyền hoặc không ñúng quy 

ñịnh, báo cáo Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ tổng hợp) xem xét giải 

quyết; 

6. Có ý kiến bằng văn bản với các cơ quan chức năng về việc tiếp nhận tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật và những vấn 

ñề có liên quan ñến tổ chức và hoạt ñộng của các tổ chức hội;  

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc sử dụng và 

quản lý tài chính của các tổ chức hội, bảo ñảm việc sử dụng tài chính ñúng mục ñích 

ñã ñề ra;  

8. Hướng dẫn các tổ chức hội xây dựng, sửa ñổi ðiều lệ;  

9. Kiểm tra hoạt ñộng của các tổ chức hội trong việc chấp hành pháp luật và 

thực hiện ðiều lệ hội, ñề xuất biện pháp xử lý ñối với các vi phạm của các tổ chức 

hội; 

10. Xem xét, có ý kiến về tổ chức ðại hội nhiệm kỳ; có văn bản ñề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết ñịnh phê duyệt ðiều lệ (sau khi ðại hội 

nhiệm kỳ) của các tổ chức hội có phạm vi hoạt ñộng trong quận theo quy ñịnh;  

11. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, có ý kiến về tổ chức ðại 

hội nhiệm kỳ; có văn bản ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết 

ñịnh phê duyệt ðiều lệ (sau khi ðại hội nhiệm kỳ) của các tổ chức hội có phạm vi 

hoạt ñộng trong phường; 

12. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, 

ñịnh kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 01 tháng 7), báo cáo năm (trước ngày 01 tháng 

12) và ñột xuất (khi cần thiết) về tình hình tổ chức, hoạt ñộng và quản lý các tổ chức 

hội thuộc ngành, lĩnh vực và ñịa phương cho Ủy ban nhân dân quận (thông qua 

Phòng Nội vụ quận) theo quy ñịnh. 

ðiều 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban 

nhân dân quận: 

1. Thực hiện cấp kinh phí hoạt ñộng theo biên chế ñược giao ñối với các hội 

ñược cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh công nhận hội ñặc thù trên ñịa bàn quận theo 

quy ñịnh.  

2. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân quận xem 

xét hỗ trợ ñối với tổ chức hội hoạt ñộng trong phạm vi quận, phường theo quy ñịnh. 
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3. ðịnh kỳ hàng năm và ñột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận tình hình cấp 

kinh phí hoạt ñộng cho các hội và xem xét hỗ trợ ñối với các tổ chức hội thuộc ngành, 

lĩnh vực và ñịa phương. 

4. Xem xét, tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận việc tiếp nhận viện trợ của 

các cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. Phòng Nội vụ quận có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

quận: 

1. Xem xét, thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân quận hồ sơ xin phép thành lập, 

chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, ñổi tên ñối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt 

ñộng trong quận, phường trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ Thành phố 

xem xét; trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt ðiều lệ hội (sau khi ðại hội nhiệm 

kỳ) của các tổ chức hội có phạm vi hoạt ñộng trong quận, phường theo quy ñịnh; 

2. Xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân quận có văn bản chấp thuận việc tổ 

chức ðại hội nhiệm kỳ ñối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt ñộng trong quận; 

3. Theo dõi quản lý và phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường giải quyết những vấn ñề phát sinh trong quá trình tổ 

chức và hoạt ñộng của các tổ chức hội có phạm vi hoạt ñộng trong quận;  

4. Phối hợp các cơ quan chuyên môn có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực 

hiện ðiều lệ và chấp hành pháp luật; kiến nghị việc xử lý vi phạm của các tổ chức hội 

trên cơ sở ñề nghị của các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực 

trình Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết ñịnh;  

5. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hội cho các cơ 

quan chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân phường; 

6. Báo cáo ñịnh kỳ hàng năm và ñột xuất (khi cần thiết) về tình hình tổ chức, 

hoạt ñộng và quản lý các tổ chức hội trên ñịa bàn quận cho Sở Nội vụ Thành phố và 

Ủy ban nhân dân quận. 

ðiều 6. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận có trách nhiệm: 

1. Chỉ ñạo Bản tin Bình Tân tổ chức giới thiệu, ñưa tin, ảnh về các hoạt ñộng 

của các tổ chức hội hoạt ñộng có hiệu quả, ñúng ðiều lệ và quy ñịnh của pháp luật, 

có nhiều thành tích ñóng góp cho các phong trào của quận; 

2. Không ñưa tin có liên quan ñến hoạt ñộng của các tổ chức hội chưa ñược cấp 

có thẩm quyền cho phép thành lập. 
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ðiều 7. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức hội có tên tại ðiều 2 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Văn Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

ðỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRÊN ðỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2012/Qð-UBND  

ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

 

 
1. Phòng Nội vụ quận Bình Tân: 

- Hội Chữ thập ñỏ quận Bình Tân; 

- Hội Liên hiệp Thanh niên quận Bình Tân. 

2. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân: 

- Hội Người mù quận Bình Tân; 

- Hội Cựu Thanh niên Xung phong quận Bình Tân; 

- Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận Bình Tân; 

- Ban ðại diện Hội Người cao tuổi quận Bình Tân; 

- Câu Lạc bộ Hưu trí quận Bình Tân. 

3. Phòng Y tế quận Bình Tân: 

- Hội ðông y quận Bình Tân; 

- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Triều An. 

4. Phòng Giáo dục và ðào tạo quận Bình Tân: 

- Hội Khuyến học quận Bình Tân; 

- Hội Cựu giáo chức quận Bình Tân. 

5. Phòng Kinh tế quận Bình Tân: 

- Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân; 

- Hội Sinh vật cảnh quận Bình Tân. 

6. Phòng Tư pháp quận Bình Tân: 

Hội Luật gia quận Bình Tân. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

Số: 08/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Chánh, ngày 14 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 110/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính 

phủ về công tác văn thư và Nghị ñịnh số 09/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 

của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 110/2004/Nð-CP của 

Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06 tháng 5 

năm 2002 của Bộ Công an - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về 

việc hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP ngày 24 

tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 

2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản; 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2010/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ 

quan; 

Xét Báo cáo 135/BC-TP ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Trưởng Phòng Tư pháp 

và ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 199/TTr-NV ngày 25 tháng 4 

năm 2012, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ 

quan. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ 

trưởng cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trần Trọng Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Về công tác văn thư, lưu trữ cơ quan 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2012/Qð-UBND  

ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh 

1. Phạm vi áp dụng  

Quy chế này áp dụng công tác quản lý và hoạt ñộng văn thư, lưu trữ tại các cơ 

quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân 

dân 16 xã - thị trấn (sau ñây gọi chung là cơ quan). 

2. ðối tượng ñiều chỉnh 

a) Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; 

quản lý, xử lý văn bản ñi, văn bản ñến, tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt 

ñộng của cơ quan, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành; quản 

lý và sử dụng con dấu. 

b) Công tác lưu trữ bao gồm các công việc thu thập và bổ sung tài liệu; phân loại 

tài liệu; chỉnh lý tài liệu; bảo quản tài liệu; khai thác và sử dụng tài liệu. 

ðiều 2. Trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

1. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm chung về quản lý và hoạt ñộng của công 

tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, người phụ trách công tác hành 

chính giúp người ñứng ñầu cơ quan trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực 

hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. 

3. Phòng Nội vụ tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho 

các cơ quan. 
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4. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có trách nhiệm tuân thủ 

quy ñịnh tại Quy chế này. 

ðiều 3. Tổ chức, nhiệm vụ của văn thư, lưu trữ cơ quan 

Căn cứ khối lượng công việc, quy ñịnh về cơ cấu tổ chức của từng cơ quan có 

thể thành lập tổ hoặc bố trí người làm công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Công tác văn 

thư, lưu trữ có thể bố trí nhân sự làm chuyên trách từng công việc hoặc kiêm nhiệm 

các công việc thuộc văn thư, lưu trữ, cụ thể: phụ trách văn thư; phụ trách lưu trữ; phụ 

trách văn thư, lưu trữ; phụ trách và theo dõi việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ; theo dõi 

công văn ñến; theo dõi công văn ñi; nhân viên giao liên; phụ trách kho lưu trữ tài liệu 

cơ quan. 

1. Văn thư cơ quan có các nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp nhận và ñăng ký văn bản ñến. 

b) Trình, chuyển giao văn bản ñến cho các cơ quan, ñơn vị, cá nhân sau khi có ý 

kiến chỉ ñạo của người có thẩm quyền. 

c) Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện hoặc người ñược giao trách 

nhiệm theo dõi, ñôn ñốc việc giải quyết văn bản ñến. 

d) Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét, duyệt, ký 

ban hành. 

ñ) Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ngày, tháng; ñóng 

dấu mức ñộ khẩn, ñộ mật. 

e) ðăng ký làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn 

bản ñi. 

g) Sắp xếp và bảo quản phục vụ công tác tra cứu, sử dụng tài liệu. 

h) Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu ñăng ký, quản lý văn bản, làm thủ tục cấp 

giấy giới thiệu, giấy ñi ñường cho cán bộ, công chức, viên chức. 

i) Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại dấu khác. 

k) Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 

2. Lưu trữ cơ quan có những nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan lập hồ sơ và chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu giao nộp vào lưu trữ cơ quan. 

b) Thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu ñến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan. 
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c) Phân loại, chỉnh lý, xác ñịnh giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu. 

d) Bảo ñảm bí mật, an toàn hồ sơ, tài liệu. 

ñ) Phục vụ việc khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 

e) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu, ñể giao nộp vào lưu trữ lịch sử; 

g) Làm thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy ñịnh pháp luật. 

ðiều 4. Cán bộ văn thư và cán bộ lưu trữ 

Người ñược bố trí, giao nhiệm vụ làm công tác văn thư, lưu trữ phải bảo ñảm 

tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức ngành văn thư, lưu trữ theo quy 

ñịnh pháp luật. 

ðiều 5. Kinh phí cho hoạt ñộng văn thư, lưu trữ 

1. Hàng năm, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chỉ ñạo lập dự trù kinh phí 

trang bị các thiết bị chuyên dùng và tổ chức các hoạt ñộng nghiệp vụ theo yêu cầu 

của công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan từ nguồn kinh phí ñược cấp thường xuyên 

của cơ quan hoặc từ phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2. Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan chỉ ñạo lập dự toán trình cơ 

quan có thẩm quyền duyệt cấp kinh phí ñể thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ của 

cơ quan mình. 

ðiều 6. Bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ 

1. Mọi hoạt ñộng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ của cơ quan thực hiện theo quy 

ñịnh pháp luật về bảo vệ bí mật của Nhà nước và quy ñịnh tại Quy chế này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị trực thuộc có trách nhiệm quản lý văn bản ñộ 

mật: tuyệt mật, tối mật, mật. Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có 

nhiệm vụ phải cam kết bảo vệ bí mật cơ quan, bí mật Nhà nước theo quy ñịnh. 

 

 Chương II 

CÔNG TÁC VĂN THƯ 

 

Mục 1 

SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN 

 

ðiều 7. Hình thức văn bản 

Các loại văn bản hành chính của cơ quan ban hành ñược rà soát và ñúng theo 
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quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 

2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

ðiều 8. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của cơ quan ñược thực hiện theo quy 

ñịnh tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 

của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ, Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 

01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. 

ðiều 9. Soạn thảo văn bản  

1. Cán bộ ñược giao thụ lý, giải quyết hồ sơ trực tiếp soạn thảo văn bản hành 

chính thông thường thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chịu trách 

nhiệm về nội dung, thể thức văn bản. Người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị trực thuộc, 

sau khi xem xét, ñiều chỉnh, duyệt nội dung. 

2. ðối với trường hợp các cơ quan ñược giao tham mưu xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật thì việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ñược thực hiện theo 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

ðiều 10. Duyệt bản thảo, sửa chữa, bổ sung bản thảo ñã duyệt 

1. Bản thảo văn bản ñược phân công duyệt theo quy trình: Căn cứ tổ chức của cơ 

quan, quy trình soạn thảo ñược quy ñịnh cụ thể theo từng bước, từ việc soạn thảo ñến 

trình người quản lý trực tiếp có ý kiến sửa chữa, bổ sung và trình lên cấp trên phụ 

trách trực tiếp và cuối cùng là người ñứng ñầu cơ quan ký theo thẩm quyền. Trước 

khi trình người ñứng ñầu ký, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện hoặc người 

ñược phân công rà soát lại lần cuối về thể thức và nội dung văn bản. Nếu có sai sót 

thì ñề nghị bộ phận soạn thảo sửa chữa lại. 

2. ðối với văn bản người ñứng ñầu phân công cho cấp dưới trực tiếp phụ trách 

ký, thì trước khi trình ký phải chuyển cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện 

hoặc người có nhiệm vụ kiểm tra rà soát lại lần cuối về thể thức và nội dung văn bản, 

nếu có sai sót thì ñề nghị bộ phận soạn thảo sửa chữa lại. 

ðiều 11. ðánh máy, nhân bản 

1. Việc soạn thảo văn bản hành chính thường do cán bộ, công chức, viên chức 

ñược giao nhiệm vụ giải quyết công việc thực hiện. Trường hợp văn bản của lãnh ñạo 

ñược dự thảo bằng văn bản viết tay và ñược giao cho bộ phận văn thư ñánh máy, thì 
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việc ñánh máy văn bản phải ñúng nguyên văn bản thảo, ñúng thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản. Trường hợp phát hiện có sai sót hoặc không rõ ràng trong bản thảo 

thì người ñánh máy phải hỏi lại cá nhân soạn thảo hoặc người duyệt bản thảo ñó. 

2. Nhân bản ñúng số lượng quy ñịnh phát hành. 

a) Số lượng văn bản ñể phát hành ñược xác ñịnh trên cơ sở số lượng tại nơi nhận 

văn bản; nếu gửi ñến nhiều nơi mà trong văn bản không liệt kê ñủ danh sách thì bộ 

phận soạn thảo phải có phụ lục nơi nhận kèm theo, ñể lưu ở văn thư. 

b) Nơi nhận phải ñược xác ñịnh cụ thể trong văn bản, trên nguyên tắc văn bản 

chỉ gửi ñến cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết, tổ chức thực hiện, phối hợp 

thực hiện, giám sát, kiểm tra liên quan ñến nội dung văn bản; không gửi vượt cấp, 

không gửi nhiều bản cho một ñối tượng, không gửi ñến các ñối tượng khác không 

thuộc phạm vi ñiều chỉnh và liên quan ñến nội dung của văn bản. 

3. Giữ gìn bí mật nội dung của văn bản và thực hiện ñánh máy, nhân bản theo 

ñúng thời gian quy ñịnh. 

4. Việc nhân bản văn bản mật do lãnh ñạo quyết ñịnh và ñược thực hiện theo các 

quy ñịnh về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

ðiều 12. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành  

1. Cá nhân soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về ñộ chính xác 

của nội dung văn bản, ñề xuất mức ñộ khẩn, ñối chiếu các quy ñịnh của pháp luật về 

bảo vệ bí mật Nhà nước xác ñịnh việc ñóng dấu ñộ mật, ñối tượng nhận văn bản, 

trình người ký văn bản quyết ñịnh. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện hoặc người ñược phân công có 

trách nhiệm giúp người ñứng ñầu cơ quan quản lý công tác văn thư, có trách nhiệm 

kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban 

hành văn bản. 

ðiều 13. Ký văn bản  

Hình thức ký văn bản ñược sử dụng con dấu cơ quan, gồm có: 

1. Người ñứng ñầu cơ quan trực tiếp ký hoặc làm việc theo chế ñộ tập thể sẽ ghi 

(TM.). 

2. Cấp dưới trực tiếp của người ñứng ñầu ñược người ñứng ñầu cơ quan phân 

công, ủy quyền cụ thể bằng văn bản riêng, khi ñó thẩm quyền ký sẽ ghi ký thay 

(KT.).   
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3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện ñược người ñứng ñầu cơ quan 

giao ký một số văn bản cụ thể bằng văn bản riêng, khi ñó thẩm quyền ký sẽ ghi thừa 

lệnh (TL.).  

4. Trường hợp người ñứng ñầu ñơn vị trong cơ quan ñược người ñứng ñầu cơ 

quan ủy quyền ký một số văn bản cụ thể bằng văn bản riêng, khi ñó thẩm quyền ký sẽ 

ghi thừa ủy quyền (TUQ.).  

ðiều 14. Bản sao văn bản  

1. Các hình thức sao ñược quy ñịnh tại Quy chế này gồm bản sao y bản chính, 

bản trích sao và bản sao lục. 

2. Thể thức bản sao ñược quy ñịnh, như sau: 

Hình thức sao: Sao y bản chính hoặc trích sao hoặc sao lục; tên cơ quan sao văn 

bản; số, ký hiệu bản sao; ñịa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký 

của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan sao văn bản; nơi nhận. 

3. Bản sao y bản chính, bản trích sao và bản sao lục ñược thực hiện theo ñúng 

quy ñịnh tại Quy chế này có giá trị như bản chính. 

4. Bản sao chụp (photocopy cả dấu và chữ ký của văn bản chính) không ñược 

thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này, chỉ có giá trị thông tin, tham 

khảo. 

5. Không ñược sao, chụp, chuyển phát ra ngoài cơ quan những ý kiến ghi bên lề 

văn bản. Trường hợp những ý kiến của lãnh ñạo ghi bên lề văn bản cần thiết cho việc 

giao dịch, trao ñổi công tác phải ñược thể chế hóa bằng văn bản hành chính. 

 

Mục 2 

QUẢN LÝ VĂN BẢN 

 

ðiều 15. Trình tự quản lý văn bản ñến 

Tất cả các loại văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính 

và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản ñược chuyển qua mạng và văn bản 

mật) và ñơn, thư gửi ñến cơ quan, tổ chức, ñều phải thực hiện theo quy trình sau: 

1. Tiếp nhận, ñăng ký văn bản ñến; 

2. Trình và chuyển giao văn bản ñến; 

3. Giải quyết và theo dõi, ñôn ñốc việc giải quyết văn bản ñến.  
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ðiều 16. Tiếp nhận, ñăng ký văn bản ñến 

1. Tất cả văn bản ñến tại cơ quan ñều phải ñược quản lý tập trung, thống nhất tại 

văn thư của cơ quan (trừ trường hợp có quy ñịnh khác) ñể làm thủ tục tiếp nhận, ñăng 

ký vào chương trình quản lý văn bản và hồ sơ của cơ quan (Kể cả những văn bản do 

cán bộ, công chức, viên chức ñi họp mang về hoặc nhận trực tiếp cũng phải ñược 

ñăng ký tại văn thư). 

2. Khi tiếp nhận văn bản ñến từ mọi nguồn, cán bộ văn thư phải kiểm tra sơ bộ 

về số lượng, tình trạng bì, nơi nhận, dấu niêm phong (nếu có) ñối với văn bản mật 

ñến, phải kiểm tra, ñối chiếu với nơi gửi trước khi nhận và ký nhận. Nếu phát hiện 

thiếu hoặc mất bì, tình trạng bì không còn nguyên vẹn phải báo cáo ngay cho người 

ñược giao trách nhiệm giúp người ñứng ñầu cơ quan, quản lý công tác văn thư, trong 

trường hợp cần thiết phải lập biên bản với người giao văn bản. 

3. Phân loại và kiểm tra bì 

a) Những bì có ñóng dấu ñộ khẩn cần phải bóc trước, ñể giải quyết kịp thời. 

b) Không gây hư hại ñối với văn bản trong bì, không làm mất số, ký hiệu văn 

bản, ñịa chỉ cơ quan gửi và dấu bưu ñiện, cần soát lại bì, ñể tránh sót văn bản. 

c) ðối chiếu số, ký hiệu ghi ngoài bì với số, ký hiệu của văn bản trong bì 

(trường hợp sai sót cần thông báo cho nơi gửi biết ñể giải quyết). 

d) Nếu văn bản ñến có kèm theo phiếu gửi thì phải ñối chiếu văn bản trong bì 

với phiếu gửi, khi nhận xong phải ký nhận, ñóng dấu vào phiếu gửi và gửi trả lại cho 

nơi gửi văn bản. 

ñ) ðối với ñơn khiếu nại, tố cáo và những văn bản cần ñược kiểm tra xác minh 

một ñiểm gì ñó hoặc những văn bản mà ngày nhận cách quá xa ngày tháng của văn 

bản thì cần giữ lại bì và ñính kèm với văn bản, ñể làm bằng chứng. 

4. ðóng dấu “ðến”, ghi số và ngày ñến 

a) Văn bản ñến của cơ quan phải ñược ñăng ký tập trung tại văn thư, trừ những 

loại văn bản ñược ñăng ký riêng theo quy ñịnh pháp luật và quy ñịnh cụ thể của cơ 

quan, như: các hóa ñơn, chứng từ kế toán… 

b) Tất cả văn bản ñến thuộc diện ñăng ký tại văn thư phải ñược ñóng dấu “ðến”, 

ghi số ñến và ngày ñến (kể cả giờ ñến trong trường hợp cần thiết). ðối với bản fax 

cần chụp lại trước khi ñóng dấu “ðến”, ñối với văn bản ñến ñược chuyển phát qua 

mạng trong trường hợp cần thiết có thể in ra làm thủ tục và ñóng dấu “ðến”. 
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c) ðối với những văn bản ñến không thuộc diện ñăng ký tại văn thư thì không 

phải ñóng dấu “ðến” mà ñược chuyển cho cơ quan, ñơn vị hoặc cá nhân có trách 

nhiệm theo dõi, giải quyết. 

d) Dấu “ðến” ñược ñóng rõ ràng, ngay ngắn vào khoảng giấy trống dưới số, ký 

hiệu (ñối với văn bản có ghi tên loại), dưới trích yếu nội dung (ñối với công văn) 

hoặc khoảng trống phía dưới ngày tháng năm ban hành văn bản. 

5. Văn bản ñến thuộc ngày nào phải ñược ñăng ký, phát hành hoặc chuyển giao 

trong ngày, chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo. 

6. Các bì văn bản văn thư không ñược bóc: bao gồm các bì văn bản gửi cho tổ 

chức ðảng, các ñoàn thể trong cơ quan, tổ chức và các bì văn bản gửi ñích danh 

người nhận, nếu là văn bản liên quan ñến công việc chung của cơ quan, tổ chức thì cá 

nhân nhận văn bản chuyển cho văn thư ñể ñăng ký. 

7. ðối với bì văn bản mật, việc bóc bì ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư 

số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn 

thực hiện Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và quy ñịnh cụ thể của 

cơ quan, tổ chức. 

8. ðăng ký văn bản ñến  

Văn bản ñến ñược ñăng ký vào sổ ñăng ký văn bản hoặc cơ sở dữ liệu văn bản 

ñến trên máy vi tính. 

a) Lập sổ ñăng ký văn bản ñến.  

b) Tùy theo số lượng văn bản ñến hàng năm, các cơ quan quy ñịnh cụ thể việc 

lập các loại sổ ñăng ký cho phù hợp. 

9. Văn bản khẩn ñến ngoài giờ làm việc, ngày lễ, ngày nghỉ, bảo vệ cơ quan có 

trách nhiệm ký nhận và báo cáo ngay với người ñứng ñầu hoặc người ñược phân 

công ñể xử lý. 

ðiều 17. Trình, chuyển giao văn bản ñến 

1. Sau khi ñăng ký, văn bản ñến phải ñược kịp thời trình cho người ñứng ñầu cơ 

quan, giao trách nhiệm xem xét và cho ý kiến phân phối, chỉ ñạo giải quyết. 

2. ðối với văn bản khẩn ñược chuyển ngay ñến người phụ trách ñể chỉ ñạo giải 

quyết sau ñó sẽ chuyển lại cho văn thư ñể ñăng ký. 

3. Sau khi có ý kiến phân phối, ý kiến chỉ ñạo giải quyết của người có thẩm 
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quyền, văn bản ñến ñược chuyển lại cho văn thư ñể ñăng ký bổ sung vào sổ ñăng ký 

văn bản ñến, sổ ñăng ký ñơn thư. 

4. Văn bản ñến ñược chuyển giao cho các cơ quan, ñơn vị hoặc cá nhân giải 

quyết theo ý kiến của người có thẩm quyền. Việc chuyển giao văn bản ñến cần ñảm 

bảo các yêu cầu sau: 

a) Nhanh chóng. 

b) ðúng ñối tượng. 

c) Chặt chẽ. 

ðiều 18. Giải quyết và theo dõi, ñôn ñốc việc giải quyết văn bản ñến 

1. Các cơ quan, ñơn vị hoặc cá nhân khi nhận văn bản ñến có trách nhiệm giải 

quyết kịp thời theo quy ñịnh pháp luật hoặc theo quy ñịnh cụ thể của cơ quan, ñơn vị. 

Những văn bản có ñóng các dấu “khẩn” thì phải giải quyết khẩn trương không ñược 

chậm trễ. 

2. Căn cứ vào nội dung văn bản ñến, người ñứng ñầu, cấp phó của người ñứng 

ñầu giao cho các cơ quan, ñơn vị hoặc cá nhân giải quyết. Người ñứng ñầu cơ quan, 

ñơn vị phân công cho chuyên viên của cơ quan, ñơn vị nghiên cứu, giải quyết theo 

thời hạn quy ñịnh hoặc theo quy ñịnh của cơ quan. 

3. Trong công tác xử lý văn bản ñến, người ñứng ñầu cơ quan giao cho Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện hoặc người ñược phân công chịu trách nhiệm 

thực hiện những công việc sau: 

a) Xem xét toàn bộ văn bản ñến và báo cáo về những văn bản quan trọng, khẩn 

cấp. 

b) Chuyển văn bản ñến cho các cơ quan, ñơn vị, cá nhân giải quyết. 

c) Theo dõi, ñôn ñốc việc giải quyết văn bản ñến. 

4. Trường hợp văn bản ñến không có yêu cầu về thời hạn trả lời thì thời hạn giải 

quyết không quá 15 ngày làm việc. 

ðiều 19. Trình tự quản lý văn bản ñi 

Tất cả các loại văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành 

chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản ñược chuyển qua mạng, và 

văn bản mật) và ñơn thư do cơ quan phát hành ñều phải ñược tập trung, thống nhất tại 

văn thư và giải quyết theo trình tự sau: 
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1. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu và ngày, 

tháng, năm của văn bản. 

2. ðóng dấu cơ quan và dấu mức ñộ khẩn, ñộ mật (nếu có). 

3. ðăng ký văn bản ñi. 

4. Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản ñi. 

5. Lưu văn bản ñi. 

ðiều 20. Chuyển phát văn bản ñi 

1. Văn bản ñi phải ñược hoàn thành thủ tục văn thư và chuyển phát ngay trong 

ngày văn bản ñó ñược ký, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. 

2. Văn bản ñi có thể ñược chuyển cho nơi nhận bằng Fax hoặc chuyển qua mạng 

ñể thông tin nhanh. 

ðiều 21. Lưu văn bản ñi  

1. Mỗi văn bản ñi ñược lưu hai bản: Bản gốc ñược lưu tại văn thư cơ quan, ñược 

sắp xếp thứ tự ñăng ký, một bản chính lưu trong hồ sơ giải quyết công việc và ñược 

chuyển giao cho bộ phận lưu trữ theo thời gian quy ñịnh. 

2. Văn bản ñi có chế ñộ mật ñược lưu tại văn thư theo chế ñộ bảo vệ bí mật Nhà 

nước, ñược sắp xếp theo số thứ tự và bảo quản trong cặp, hộp. Tuyệt ñối không ñược 

mang ra khỏi cơ quan trường hợp cần sử dụng phải ñược sự ñồng ý của người có 

thẩm quyền. 

3. Các văn bản liên ngành không lấy số tại văn thư thì sau khi ñóng dấu văn thư 

có trách nhiệm theo dõi lưu bản chính. 

 

Mục 3 

LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, 

TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN 

 

ðiều 22. Nội dung việc lập hồ sơ và yêu cầu lập hồ sơ 

1. Nguyên tắc 

Tất cả công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc có trách nhiệm lập 

hồ sơ công việc của mình, ñến thời gian quy ñịnh thì giao nộp vào lưu trữ hiện hành. 

2. Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành 
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a) Mở hồ sơ: Căn cứ vào danh mục hồ sơ và thực tế công việc, mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức chuẩn bị bìa hồ sơ, ghi tiêu ñề hồ sơ lên bìa hồ sơ ñể trong quá trình 

giải quyết công việc, các văn bản có liên quan sẽ ñược tập hợp vào bìa hồ sơ ñó, 

nhằm quản lý tốt văn bản theo từng công việc của mình. 

b) Thu thập, bổ sung văn bản, tài liệu ñưa vào hồ sơ 

- Công chức, viên chức khi lập hồ sơ công việc thì phải tập hợp ñầy ñủ các văn 

bản, không ñể rời rạc; 

- Các văn bản phải ñược sắp xếp theo thời gian hợp lý, ñể tiện cho việc tra tìm; 

- Kết thúc và biên mục hồ sơ: Khi công việc giải quyết xong thì văn bản tài liệu 

cũng phải ñược tập hợp ñầy ñủ trong hồ sơ và kết thúc hồ sơ ñó; 

- Khi kết thúc hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ kiểm tra lại ñể 

tránh tài liệu còn thiếu sót hoặc trùng thừa; 

- Trong trường hợp còn thiếu sót thì cán bộ, công chức, viên chức có trách 

nhiệm báo cáo ngay cho người có thẩm quyền ñể giải quyết. 

3. Yêu cầu ñối với hồ sơ ñược lập 

a) Hồ sơ phải phản ánh ñúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hình thành hồ sơ. 

b) Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ phải liên quan chặt chẽ với nhau về quy trình 

giải quyết công việc. 

c) Văn bản trong hồ sơ có giá trị bảo quản như nhau. 

d) Sau khi công việc ñược giải quyết xong, hồ sơ công việc kết thúc, bộ phận 

văn thư có trách nhiệm kiểm tra danh mục, thành phần hồ sơ và lưu tại văn thư, ñể 

chuyển giao vào lưu trữ hiện hành theo quy ñịnh. 

ñ) Trong trường hợp công việc còn trong thời gian chờ lấy ý kiến, thì cán bộ, 

công chức, viên chức có thể giữ lại hồ sơ tại cơ quan, ñơn vị, ñể phục vụ cho việc giải 

quyết công việc. 

ðiều 23. Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 

1. Trách nhiệm của các ñơn vị và cá nhân trong cơ quan 

a) Các cơ quan, ñơn vị trực thuộc và cá nhân trong cơ quan phải giao nộp những 

hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào lưu trữ hiện hành theo thời gian ñược quy ñịnh tại 

Khoản 2 ðiều này. 

b) Trường hợp cơ quan, ñơn vị, cá nhân cần giữ lại hồ sơ, tài liệu ñã ñến hạn 
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giao nộp vào lưu trữ thì phải lập danh mục gửi cho lưu trữ hiện hành, nhưng thời gian 

giữ lại không quá 2 năm. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưởng chế 

ñộ bảo hiểm xã hội, phải bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan, ñơn vị hoặc 

người kế nhiệm; không ñược giữ hồ sơ, tài liệu cho riêng mình hay ñem sang cơ quan 

khác. 

2. Thời hạn giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành như sau: 

a) Tài liệu hành chính, tài liệu chuyên môn của các lĩnh vực: Thì sau một năm 

kể từ khi công việc ñược giải quyết xong. 

b) Tài liệu nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ: Thì sau một 

năm kể từ khi công trình ñược nghiệm thu. 

c) Tài liệu xây dựng: Thì sau ba tháng kể từ khi công trình ñược quyết toán. 

d) Tài liệu ảnh; phim ñiện ảnh; mi-cro-phim; tài liệu ghi âm; tài liệu ghi hình: 

Thì sau ba tháng kể từ khi công việc kết thúc. 

3. Thủ tục giao nộp 

Khi giao nộp hồ sơ, tài liệu phải lập hai bản “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” và 

hai bản “Biên bản giao nhận tài liệu”. Lưu trữ hiện hành và cơ quan, ñơn vị giao nộp 

mỗi bên giữ một bản. 

ðiều 24. Trách nhiệm ñối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào 

lưu trữ cơ quan 

1. Người ñứng ñầu cơ quan chỉ ñạo Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện 

hoặc người ñược phân công chịu trách nhiệm tham mưu lập kế hoạch hàng năm, ñể 

bảo ñảm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và hoạt ñộng văn thư, lưu trữ của cơ 

quan. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện hoặc người ñược giao trách nhiệm 

có nhiệm vụ: 

a) Tham mưu cho người ñứng ñầu trong việc chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn việc 

lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành. 

b) Tổ chức việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành. 

3. Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước người ñứng ñầu 

cơ quan về việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành. 
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4. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ công việc của mình 

theo sự phân công của lãnh ñạo cơ quan. 

 

Mục 4 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU  

TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ 

 

ðiều 25. Quản lý và sử dụng con dấu 

1. Người ñược phân công giúp người ñứng ñầu quản lý và sử dụng con dấu của 

cơ quan theo ñúng quy ñịnh. 

2. Cán bộ văn thư ñược giao nhiệm vụ giữ và sử dụng con dấu của cơ quan; 

ðảng ủy; Công ñoàn cơ quan và các loại dấu khác (nếu có) theo ñúng quy ñịnh. 

3. Cán bộ văn thư ñược phân công ñóng dấu, không ñược mang dấu ra khỏi khu 

vực hoặc khỏi cơ quan khi không có sự ñồng ý của lãnh ñạo cơ quan. 

4. Không ñược tự ý giao con dấu cho người khác khi không có chỉ ñạo của lãnh 

ñạo bằng văn bản. 

ðiều 26. ðóng dấu  

1. Quy ñịnh về việc ñóng dấu 

a) Nhân viên văn thư giữ và ñóng dấu. 

b) Giao dấu cho người khác phải có văn bản.  

c) Tự tay ñóng dấu. 

d) Chỉ ñóng dấu vào văn bản có chữ ký hợp lệ. 

ñ) Không ñóng dấu khống chỉ. 

e) ðóng dấu ñúng theo tên cơ quan, ñơn vị. 

2. Cách ñóng dấu trên văn bản 

a) Dấu ñóng rõ ràng, ngay ngắn, dùng ñúng mực dấu. 

b) ðóng trùm lên 1/3 chữ ký về phía bên trái. 

c) ðóng dấu lên phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết 

ñịnh và dấu ñược ñóng lên trang ñầu, trùm lên tên cơ quan hoặc tên phụ lục. 

d) Việc ñóng dấu giáp lai, ñóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành ñược 

thực hiện theo quy ñịnh của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan quản lý ngành. 
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ñ) ðối với các tài liệu bí mật Nhà nước, tùy theo mức ñộ mật phải ñóng dấu ñộ 

mật: Tuyệt mật, Tối mật, Mật. 

 

Chương III 

CÔNG TÁC LƯU TRỮ 

 

Mục 1 

CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU 

 

ðiều 27. Thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 

Hồ sơ khi bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của mỗi 

năm, lưu trữ cơ quan có trách nhiệm: 

1. Lập kế hoạch hồ sơ, tài liệu. 

2. Phối hợp với các ñơn vị, cá nhân xác ñịnh hồ sơ, tài liệu cần thu thập và bổ 

sung. 

3. Hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị, cá nhân, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp và 

lập thành “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu”. 

4. Chuẩn bị kho và các trang thiết bị ñể tiếp nhận tài liệu. 

5. Tổ chức tiếp nhận tài liệu từ các cá nhân, cơ quan, ñơn vị và khi tiếp nhận hồ 

sơ, tài liệu vào lưu trữ phải lập “Biên bản giao nhận tài liệu”. 

6. “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” và “Biên bản giao nhận tài liệu” phải ñược 

lập theo mẫu do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn và ñược 

lập hai bản, bên giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan mỗi bên giữ một bản. 

ðiều 28. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

1. Nguyên tắc 

a) Khi phân loại và lập hồ sơ phải tôn trọng sự hình thành của tài liệu theo trình 

tự giải quyết công việc. 

b) Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh ñược tình hình hoạt ñộng của cơ quan. 

c) Cán bộ phụ trách công tác lưu trữ có trách nhiệm tổ chức phân loại, chỉnh lý 

tài liệu ñể ñưa vào bảo quản. 

2. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải ñạt yêu cầu sau: 

a) Phân loại và lập hồ sơ hoàn chỉnh. 
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b) Xác ñịnh thời hạn bảo quản cho hồ sơ. 

c) Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu. 

d) Lập công cụ tra cứu tài liệu. 

e) Lập danh mục xác ñịnh tài liệu hết giá trị ñể làm thủ tục tiêu hủy. 

ðiều 29. Xác ñịnh giá trị tài liệu 

1. Việc xác ñịnh giá trị tài liệu phải ñạt ñược các yêu cầu sau: 

a) Xác ñịnh tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu cần bảo quản có thời hạn, 

tính bằng số lượng năm. 

b) Xác ñịnh tài liệu hết giá trị cần phải tiêu hủy. 

2. Thời hạn bảo quản tài liệu thực hiện theo quy ñịnh thời hạn bảo quản tài liệu 

do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành, tại Công văn số 

879/VTLTNN-NVðP ngày 19 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài 

liệu hết giá trị. 

ðiều 30. Hội ñồng xác ñịnh giá trị tài liệu của cơ quan 

1. Khi tiến hành xác ñịnh giá trị tài liệu, cơ quan phải thành lập Hội ñồng xác 

ñịnh giá trị tài liệu. Hội ñồng có nhiệm vụ tư vấn cho người ñứng ñầu cơ quan về việc 

quyết ñịnh: 

a) Mục lục hồ sơ, tài liệu giữ lại bảo quản. 

b) Danh mục tài liệu hết giá trị. 

2. Thành phần của Hội ñồng xác ñịnh giá trị tài liệu thực hiện theo Công văn số 

879/VTLTNN-NVðP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà 

nước về hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 

3. Hội ñồng làm việc theo phương thức sau ñây: 

a) Từng thành viên Hội ñồng xem xét, ñối chiếu danh mục tài liệu hết giá trị với 

mục lục hồ sơ, tài liệu giữ lại. Kiểm tra thực tế tài liệu (nếu cần). 

b) Hội ñồng thảo luận tập thể và biểu quyết theo ña số về tài liệu dự kiến tiêu 

hủy. Biên bản cuộc họp có ñủ chữ ký của các thành viên trong Hội ñồng và ñược lập 

thành hai bản, một bản lưu tại hồ sơ hủy tài liệu, một bản ñưa vào hồ sơ trình cấp có 

thẩm quyền thẩm tra tài liệu hết giá trị. 

c) Thông qua biên bản, trình người ñứng ñầu cơ quan giải quyết.   
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ðiều 31. Tiêu hủy tài liệu hết giá trị  

1. Nghiêm cấm các cá nhân, cơ quan, ñơn vị tự ý tiêu hủy tài liệu với bất kỳ hình 

thức nào và bán tài liệu ra thị trường tự do. 

2. Việc tiêu hủy tài liệu phải ñược người có thẩm quyền ñồng ý, sau khi có ý kiến 

thẩm ñịnh, ñề xuất của Hội ñồng xác ñịnh giá trị tài liệu và ý kiến chỉ ñạo bằng văn bản 

của cơ quan có thẩm quyền khi tiêu hủy phải ñảm bảo tài liệu ñược tiêu hủy hoàn toàn. 

3. Hồ sơ tiêu hủy, tài liệu hết giá trị, bao gồm: 

a) Tờ trình về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 

b) Danh mục tài liệu hết giá trị kèm theo bản thuyết minh. 

c) Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng xác ñịnh giá trị tài liệu. 

d) Biên bản họp Hội ñồng xác ñịnh giá trị. 

ñ) Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị. 

e) Quyết ñịnh của người có thẩm quyền cho phép tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 

g) Biên bản về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị và các tài liệu liên quan khác. 

4. Việc tiêu hủy tài liệu phải ñược thực hiện theo quy ñịnh pháp luật và hướng 

dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. 

ðiều 32. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử (trường hợp cơ quan 

thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử) 

1. Trách nhiệm của cơ quan giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử. 

a) Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử theo thời gian quy ñịnh; trường 

hợp tài liệu cần giữ lại khi ñến thời hạn giao nộp thì phải có sự ñồng ý bằng văn bản 

của lãnh ñạo cơ quan. 

b) Hồ sơ, tài liệu giao nộp phải ñược thống kê thành “Mục lục hồ sơ, tài liệu 

giao nộp”. 

c) Phải giao nộp hồ sơ, tài liệu ñầy ñủ và kèm theo công cụ tra cứu tài liệu ñó. 

d) Phải vận chuyển hồ sơ, tài liệu ñến nơi giao nộp. 

2. Trách nhiệm của lưu trữ lịch sử 

a) Lập kế hoạch thu thập tài liệu. 

b) Phối hợp với lưu trữ hiện hành ñể xác ñịnh hồ sơ, tài liệu giao nộp vào lưu trữ 

lịch sử. 
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c) Hướng dẫn lưu trữ hiện hành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp. 

d) Chuẩn bị kho và phương tiện ñể tiếp nhận tài liệu. 

ñ) Tổ chức tiếp nhận và lập “Biên bản giao nhận tài liệu”. “Mục lục hồ sơ, tài 

liệu nộp lưu” và “biên bản giao nhận tài liệu” ñược lập thành hai bản do Cục trưởng 

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn, lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử mỗi 

bên giữ một bản. 

3. Thành phần và thời hạn giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử phải ñược thực 

hiện theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. 

ðiều 33. Thống kê tài liệu lưu trữ 

1. Nguyên tắc 

a) Thống kê phải bảo ñảm nguyên tắc thống nhất trong Phông Lưu trữ Quốc gia. 

b) Thống kê phải bảo ñảm nguyên tắc thống nhất giữa thống kê và bảo quản. 

c) Thống kê phải ñược thực hiện toàn diện và triệt ñể. 

2. ðối tượng thống kê 

a) Tài liệu lưu trữ. 

b) Phương tiện bảo quản trong kho lưu trữ. 

c) Công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ. 

d) Tình hình sử dụng tài liệu lưu trữ. 

ñ) Cán bộ lưu trữ. 

3. Việc thống kê hồ sơ, tài liệu ñịnh kỳ ñược tiến hành vào ngày 31 tháng 12 

mỗi năm. 

 

Mục 2 

THỐNG KÊ, BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN 

 

ðiều 34. Bảo quản tài liệu lưu trữ 

1. Phải có kho lưu trữ chuyên dụng. 

2. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ phải ñược tập trung tại kho lưu trữ ñể bảo quản. 

3. Phải trang bị ñầy ñủ phương tiện ñể ñảm bảo an toàn cho tài liệu lưu trữ. 

4. Căn cứ vào từng loại hồ sơ, tài liệu ñể bảo quản thích hợp. 
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5. Phải duy trì nhiệt ñộ, ñộ ẩm, ánh sáng thích hợp ñể bảo quản tài liệu. 

6. Thường xuyên kiểm tra tình hình kho và tài liệu lưu trữ ñể có kế hoạch bảo 

quản lâu dài. 

7. Áp dụng theo tiêu chuẩn các loại kho lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

ñịnh. 

8. Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ ñược thực hiện theo hướng dẫn của Cục 

trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. 

 

Mục 3 

TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN 

 

ðiều 35. ðối tượng và thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu 

1. ðối tượng ñược phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hiện hành, gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài cơ quan ñến nghiên cứu và sử 

dụng tài liệu ñể giải quyết công việc. 

b) Cá nhân ñến sử dụng tài liệu ñể phục vụ nhu cầu chính ñáng của mình. 

c) Người nước ngoài ñến nghiên cứu tài liệu. 

2. Thủ tục khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ hiện hành 

a) Các ñối tượng thuộc cơ quan phải ñược sự ñồng ý của người có thẩm quyền. 

b) Các ñối tượng không thuộc cơ quan phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản 

lý; phải có Giấy chứng minh nhân dân và ñơn xin trích lục bản chính nói rõ mục ñích 

sử dụng có xác nhận của cơ quan làm việc hoặc chính quyền ñịa phương nơi cư trú. 

c) ðối tượng là người nước ngoài thì phải có hộ chiếu và ý kiến của người có 

thẩm quyền. 

d) Tất cả các ñối tượng ñến nghiên cứu tài liệu phải ghi vào phiếu yêu cầu sử 

dụng tài liệu. 

ðiều 36. Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 

1. Cán bộ phụ trách công tác lưu trữ phải lập sổ nhập, xuất tài liệu, sổ ñăng ký 

mục lục hồ sơ, sổ ñăng ký ñộc giả theo ñúng quy ñịnh của Cục Văn thư và Lưu trữ 

Nhà nước ñể quản lý tài liệu và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2. Mượn tài liệu nghiên cứu tại chỗ: Sau khi nghiên cứu văn bản xong, người 
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mượn tài liệu phải hoàn trả lại ñầy ñủ. Khi mượn hay trả tài liệu cũng phải ký nhận vào 

sổ theo dõi. Cán bộ lưu trữ phải giám sát trong suốt quá trình mượn và trả tài liệu. 

3. Mượn tài liệu về nơi làm việc: Trường hợp ñặc biệt do nhu cầu công việc 

hoặc công tác của công chức, viên chức thuộc cơ quan cần mang hồ sơ, tài liệu ra 

khỏi kho lưu trữ phải ñược sự ñồng ý của người có thẩm quyền. Người mượn có trách 

nhiệm bảo quản an toàn tài liệu và hoàn trả ñúng thời hạn quy ñịnh. 

4. Sao, chụp tài liệu lưu trữ: Người ñến khai thác cần sao, chụp tài liệu phải thực 

hiện ñầy ñủ các thủ tục khai thác và có giấy xin sao chụp tài liệu và phải ñược sự 

ñồng ý của người có thẩm quyền. Việc sao chụp phải có sự giám sát của cán bộ lưu 

trữ. ðối với tài liệu mật phải ñược thực hiện theo quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước. 

5. Các ñơn vị, cá nhân khi sử dụng tài liệu lưu trữ phải chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy ñịnh về việc bảo mật thông tin và bảo vệ an toàn tài liệu. 

ðiều 37. Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

1. Người ñứng ñầu, cấp phó của người ñứng ñầu cơ quan ñược người ñứng ñầu 

phân công ñược quyền cho phép việc sử dụng tài liệu bản chính, sao, chụp tài liệu và 

tài liệu mật ñối với các ñối tượng khai thác, sử dụng. 

2. Trưởng và Phó trưởng các ñơn vị thuộc cơ quan ñược quyền cho phép khai 

thác, sử dụng bản sao ñối với công chức, viên chức trong cơ quan. 

3. Cán bộ lưu trữ chỉ cho phép sử dụng tài liệu khi ñược sự ñồng ý của người có 

thẩm quyền. 

4. Việc sao chụp tài liệu lưu trữ phải ñược sự chấp thuận của người có thẩm quyền. 

ðiều 38. Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ 

1. Chương trình phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ. 

2. Sổ giao nhận tài liệu. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 39. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Việc thực hiện Quy chế này là tiêu chí ñể bình xét thi ñua, khen thưởng ñối 

với các cơ quan, ñơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; là cơ sở ñánh giá, phân loại 

công chức, viên chức xem xét nâng lương theo quy ñịnh. 
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2. Công chức, viên chức vi phạm các quy ñịnh tại Quy chế này, tùy mức ñộ, tính 

chất vi phạm phải chịu các hình thức kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

3. Công chức, viên chức nếu vi phạm quy ñịnh của Quy chế gây thiệt hại cho cơ 

quan về mặt vật chất thì phải bồi thường thiệt hại theo quy ñịnh. 

ðiều 40. Khiếu nại, tố cáo 

1. Các cơ quan, ñơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ñược quyền khiếu nại, tố 

cáo ñối với các hành vi vi phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. 

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác văn thư, lưu trữ ñược thực 

hiện theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

ðiều 41. Tổ chức thực hiện  

1. Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế 

này ñến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý. 

2. Trưởng Phòng Nội vụ có trách nhiệm ñôn ñốc, theo dõi việc thực hiện Quy 

chế này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng 

các cơ quan ñề nghị Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Nội vụ) xem xét, bổ 

sung, sửa ñổi Quy chế này phù hợp với thực tế./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trần Trọng Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

Số: 06/2012/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Chánh, ngày 14 tháng 5 năm 2012 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý vũ khí,  

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn Huyện 

 

 

Trong thời gian gần ñây, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, sử 

dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ñồ chơi nguy hiểm có 

tính bạo lực diễn ra khá phức tạp, ñặc biệt các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí 

quân dụng, súng săn, súng tự chế, mã tấu, dao găm, kiếm mác, mìn tự chế gây ra các 

vụ cướp tài sản, trả thù cá nhân, nghiêm trọng hơn là có trường hợp ñối tượng sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñể giết người, chống lại người thi hành công 

vụ. Tình trạng ñó, ñã ảnh hưởng xấu ñến trật tự an toàn xã hội và gây lo lắng trong dư 

luận xã hội và nhân dân. 

Trong tháng 01 năm 2012, trên ñịa bàn cả nước xảy ra 10 vụ tội phạm sử dụng 

vật liệu nổ gây nổ tại 10 ñịa phương, trong ñó có Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tình hình trên cho thấy, các ñối tượng sử dụng vật liệu nổ gây án ngày càng 

nhiều, với tính chất, mức ñộ và hậu quả nghiêm trọng hơn; công tác quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ ở một số ñơn vị chưa thực hiện triệt ñể, dẫn ñến các ñối tượng lợi dụng 

gây án, ảnh hưởng xấu ñến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 

16/2011/UBTVQH12 quy ñịnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 (thay thế Nghị ñịnh số 47/CP ngày 

12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ). 

ðể tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần 

tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ thị cho thủ trưởng cơ 

quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, ñơn vị trực thuộc 

ngành dọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung sau:  
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1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân 

Huyện, ñơn vị trực thuộc ngành dọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 

18 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý Nhà 

nước ñối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 77/KH-BCA(C11) 

ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 902/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước ñối với vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ ñảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 

118/KH-CATP(PV11) ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Công an Thành phố về việc 

vận ñộng nhân dân phát hiện, giao nộp và tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ; Kế hoạch số 80/KH-KHLN-CA-QS ngày 15 

tháng 6 năm 2009 của liên ngành Công an Thành phố và Quân sự Thành phố về phối 

hợp trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh số 

16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy ñịnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. ðồng thời, tổ chức 

kiểm tra, chấn chỉnh việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của 

cơ quan, ñơn vị do mình quản lý, không ñể xảy ra tình trạng mất, thất thoát ra ngoài 

xã hội; việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải bảo ñảm ñúng quy 

trình theo quy ñịnh pháp luật. 

1.2. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng 

và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và tác hại của việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết hợp vận ñộng nhân dân phát hiện, giao nộp vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tố giác các ñối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Công an, 

Quân sự các cấp. ðồng thời, quan tâm vận ñộng cán bộ ñảng viên, cán bộ nghỉ hưu, 

nghỉ mất sức hiện vẫn còn lưu giữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trực tiếp 

ñem giao nộp hoặc báo tin cho cơ quan Công an hoặc Quân sự nơi gần nhất, ñể ñược 

hướng dẫn kịp thời. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, ðài Truyền thanh, Bản tin Bình Chánh 

phối hợp với các cơ quan, ñơn vị ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng sâu rộng 

ñến cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và các tầng lớp nhân dân, ñặc biệt 

là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các 

quy ñịnh pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép 
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các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, ñồ chơi nguy hiểm có tính 

bạo lực; khuyến khích mọi công dân, tổ chức khi phát hiện, thu nhặt ñược vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, ñồ chơi nguy hiểm ñều phải thông báo, giao 

nộp cho cơ quan Công an, Quân sự nơi gần nhất, ñể thu hồi, quản lý và xử lý theo 

quy ñịnh pháp luật. 

3. Giao Ban Chỉ huy Công an Huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện thực hiện các nhiệm vụ sau: 

3.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả các cơ 

quan, ñơn vị, cá nhân ñược trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do 

cơ quan Công an và Quân sự cấp Giấy phép sử dụng. Qua ñó, thu hồi tất cả số vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các cơ quan, ñơn vị, cá nhân không thuộc diện ñược 

Giấy phép sử dụng. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất theo nội 

dung Kế hoạch liên tịch ñề ra. 

3.2. Tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình, vụ việc, ñối tượng liên quan, nghi vấn 

vận chuyển, tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, ñể tiến 

hành ñiều tra làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy ñịnh pháp luật. 

ðồng thời, tăng cường kết hợp thực hiện các biện pháp hành chính, nhằm phát huy 

hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này; kiên quyết ñấu tranh ngăn 

chặn kịp thời các hoạt ñộng tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

trái phép. 

3.3. Chủ ñộng tổ chức, thông báo các ñiểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ tại từng ñịa bàn thích hợp, ñể mọi công dân, tổ chức khi phát hiện, tố giác 

hoặc giao nộp ñược nhanh chóng, thuận tiện. Việc giao nhận, phân loại, xử lý phải 

ñúng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-CA-QP ngày 17 tháng 8 

năm 1998 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quan hệ, phối hợp trong lĩnh vực 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

3.4. Theo dõi, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng kịp 

thời ñối với các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác này hoặc công 

dân báo tin có giá trị phục vụ công tác khám phá các vụ án có liên quan ñến việc 

nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng trái phép vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

4. ðề nghị Tòa án nhân dân Huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân 

Huyện, Cơ quan Cảnh sát ñiều tra Công an Huyện tổ chức xét xử lưu ñộng ở khu vực 

dân cư trọng ñiểm một số vụ án nghiêm trọng về nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, 
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tàng trữ, sản xuất và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vụ 

án có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñể gây án, nhằm xử lý nghiêm minh 

ñối với người phạm tội và răn ñe, giáo dục các ñối tượng có nguy cơ vi phạm pháp 

luật cao.  

5. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ, tùy theo tính chất mức ñộ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Tổ chức thực hiện  

6.1. Giao Ban Chỉ huy Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tiếp tục 

theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện tốt công tác quản lý 

Nhà nước ñối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

6.2. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh khó khăn, 

vướng mắc; ñề nghị các cơ quan, ñơn vị liên hệ với Ban Chỉ huy Công an Huyện, ñể 

ñược hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy ñịnh. 

6.3. Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH  

 Trần Trọng Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

Số: 07/2012/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Chánh, ngày 14 tháng 5 năm 2012 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về  

Văn thư, lưu trữ trên ñịa bàn huyện Bình Chánh 

 

 

Thời gian qua, công tác quản lý hoạt ñộng văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, ñơn 

vị trên ñịa bàn huyện Bình Chánh ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, từng bước ñi 

vào nề nếp và ổn ñịnh, ñảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho sự lãnh ñạo, 

chỉ ñạo và ñiều hành của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; bảo vệ bí mật của ðảng và 

Nhà nước. Tuy nhiên, công tác quản lý và hoạt ñộng văn thư - lưu trữ tại một vài cơ 

quan, ñơn vị chưa ñược quan tâm ñúng mức; Một số văn bản phát hành chưa ñảm bảo 

ñúng thẩm quyền và thể thức trình bày; việc quản lý văn bản ñi, văn bản ñến, việc 

lập, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại cơ quan, ñơn vị, việc quản lý và sử dụng 

con dấu, chưa ñảm bảo thực hiện ñúng quy ñịnh về công tác văn thư. Tình trạng tài 

liệu lưu trữ phân tán chưa ñược thu thập ñầy ñủ; hồ sơ, tài liệu tồn ñọng chưa ñược 

chỉnh lý, sắp xếp có nguy cơ hư hỏng nặng và chưa ñược tổ chức tiêu hủy theo quy 

ñịnh còn phổ biến; việc tra tìm, khai thác, sử dụng tài liệu chưa ñáp ứng kịp thời; cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác văn thư, lưu trữ 

còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do Thủ trưởng một số cơ quan, ñơn vị ñã xem 

nhẹ và buông lỏng công tác quản lý hoạt ñộng văn thư, lưu trữ; ñội ngũ cán bộ làm 

công tác văn thư, lưu trữ chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu về số lượng, chưa ñáp ứng yêu 

cầu về trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ và chế ñộ thông tin báo cáo không thực hiện 

ñúng quy ñịnh hoặc chậm ñược thực hiện. 

ðể thực hiện tốt Chỉ thị số 19/2010/CT-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, 

lưu trữ trên ñịa bàn Thành phố; ñảm bảo công tác văn thư, lưu trữ trên ñịa bàn Huyện 

ñược thực hiện ñúng quy ñịnh pháp luật, từng bước hiện ñại hóa, hoạt ñộng ổn ñịnh 

và ñi vào nề nếp, quy cũ; Kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên và tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên ñịa bàn Huyện, Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh chỉ thị thủ trưởng cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban 
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nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm 

túc các công việc, cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân 

dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy ñịnh pháp 

luật, văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ, ñể cán bộ, công chức, viên 

chức, trực tiếp soạn thảo văn bản, trực tiếp làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ nhận thức 

ñầy ñủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và nhằm thực hiện 

ñúng quy ñịnh; ñồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 

12/2002/TT- BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an, Nghị ñịnh số 

33/2002/Nð- CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết về Pháp 

lệnh Bảo vệ bí mật Nhà Nước. 

b) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và Chỉ thị số 

23/2007/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ với trọng tâm là: 

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tham 

mưu lập dự án ñầu tư xây dựng kho lưu trữ của Huyện theo quy ñịnh, tại Thông tư số 

09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn kho chuyên 

dụng và Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; 

- Bố trí kho lưu trữ tài liệu có diện tích phù hợp, tại các cơ quan, ñơn vị, ñể bảo 

quản và sử dụng tốt tài liệu lưu trữ, trang bị ñầy ñủ các phương tiện phục vụ công tác 

lưu trữ theo quy ñịnh. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nơi lưu trữ 

hồ sơ hiện có; 

- ðối với Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn khẩn trương rà soát, phân công, bố trí 

cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ và sắp xếp chỗ (khu vực), ñể bảo 

quản hồ sơ, tài liệu của ñơn vị; thực hiện nghiêm công tác văn thư, lưu trữ tại ñịa 

phương theo quy ñịnh; 

- Tăng cường, bổ sung cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu 

trữ nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, ñể ñảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, 

lưu trữ của cơ quan, ñơn vị. Chú trọng công tác ñào tạo và ổn ñịnh nhân sự làm công 

tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, ñơn vị. 
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c) ðối với công tác văn thư, cần thực hiện chặt chẽ trình tự quản lý văn bản ñi 

và văn bản ñến theo Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 

của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn văn bản ñi và văn bản ñến. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản hành chính theo quy ñịnh, tại Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-

VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ và Thông tư 

số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

d) ðối với hoạt ñộng lưu trữ, thực hiện nghiêm túc chế ñộ lập hồ sơ và giao nộp 

hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành theo quy ñịnh; thực hiện việc sắp xếp, lưu trữ hồ 

sơ khoa học và bảo quản tốt hồ sơ tại các cơ quan, ñơn vị theo quy ñịnh; chỉ ñạo thực 

hiện giải quyết những tồn ñọng về hồ sơ, tài liệu còn tồn ñọng chưa chỉnh lý trong 

kho lưu trữ của cơ quan, ñơn vị. 

ñ) Việc quản lý và sử dụng con dấu thực hiện theo Nghị ñịnh số 58/2001/Nð- 

CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông 

tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-TCCP ngày 06 tháng 01 năm 2002 của Liên Bộ 

Công an và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP và Nghị ñịnh số 31/2009/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2009 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 58/2001/Nð-CP. 

e) Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, thống kê về công tác văn thư, lưu trữ theo 

quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 13/2005/Qð-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban hành chế ñộ báo cáo, thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ; 

Quyết ñịnh số 14/2005/Qð-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành chế ñộ báo cáo, thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ. 

g) Thực hiện chế ñộ tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, ñộc hại cho cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác lưu trữ theo quy ñịnh. 

h) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ, 

nhằm quản lý chặt chẽ văn bản ñi, văn bản ñến và phục vụ khai thác, tra tìm tài liệu 

lưu trữ nhanh chóng và kịp thời. 

2. Giao Phòng Nội vụ  

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ ñạo tổ chức thực hiện quản lý Nhà 

nước về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ và 

lập kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hàng năm; tổ chức kiểm tra ñột xuất 

và ñịnh kỳ công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, ñơn vị. 
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b) Nghiên cứu biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, ñơn vị. 

c) Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài 

liệu vào lưu trữ tại Huyện; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ tại Huyện, khi có 

kho lưu trữ tập trung và thực hiện theo hướng dẫn của Chi Cục Văn thư, lưu trữ thuộc 

Sở Nội vụ. 

d) Phối hợp với Chi Cục Văn thư, lưu trữ thuộc Sở Nội vụ và các ñơn vị ñào tạo 

chuyên ngành, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại Huyện hoặc cử 

cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng, ñào tạo nghiệp vụ về kỹ 

năng quản lý và hoạt ñộng văn thư, lưu trữ. 

ñ) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức triển khai Chỉ thị này, ñịnh kỳ tổ 

chức sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện của 

các cơ quan, ñơn vị ñến Ủy ban nhân dân Huyện. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xem 

xét, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, ñơn vị, ñể 

thực hiện tốt các quy ñịnh về công tác văn thư, lưu trữ. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc Ủy 

ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và lãnh ñạo các cơ quan, 

ñơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào kho lưu trữ Huyện xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị này và quán triệt ñến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tại cơ 

quan, ñơn vị do mình phụ trách; ñồng thời, tập trung chỉ ñạo và thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị này. 

b) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trần Trọng Tuấn 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2305/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH  
Phê duyệt Chương trình Năng lượng xanh  

Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 

tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật ðiện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 

2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2011/Nð-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 79/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm ñiện; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2344/TTr-SCT, 

ngày 04 tháng 4 năm 2012.  
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QUYẾT ðỊNH: 

 

 ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình Năng lượng xanh 

Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám ñốc Tổng Công ty 

ðiện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Thủ 

trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Mạnh Hà  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Năng lượng xanh Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2305/Qð-UBND  

ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình Năng lượng xanh Thành 

phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015, gồm những nội dung chủ yếu sau ñây: 

A. MỤC TIÊU 

- Thúc ñẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm ánh sáng mặt trời, 

sức gió, ñịa nhiệt, nhiên liệu sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng 

tái tạo). 

- Khuyến khích sử dụng năng lượng mới thân thiện với môi trường.  

- ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cộng ñồng nhằm nâng cao nhận thức của 

xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và năng lượng xanh. 

- Áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật và khoa học công nghệ nhằm giảm 

mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị, phương tiện mà vẫn ñảm bảo nhu cầu, mục 

tiêu ñặt ra ñối với quá trình sản xuất và ñời sống ñi ñôi với việc nâng cao hiệu quả 

nghiên cứu, sử dụng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch nhằm bảo 

vệ môi trường.  

B. THỰC TRẠNG - TIỀM NĂNG 

I. Thực trạng 

Ngày nay việc sử dụng năng lượng truyền thống ñang gặp nhiều khó khăn do 

nguồn năng lượng này ñang ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức. Ở nước ta 

nguồn ñiện từ thủy ñiện ñóng vai trò chính trong cơ cấu cung cấp ñiện năng của cả 

nước, tuy nhiên những năm vừa qua nguồn năng lượng này thường xuyên căng thẳng 

vào các tháng mùa khô, nạn hạn hán… nguồn nước về các hồ thủy ñiện bị thiếu hụt. 

Còn nhiệt ñiện phải ñương ñầu với giá dầu thường xuyên tăng cao gây bất ổn trong 

sản xuất ñiện. Trước tình hình ñó việc tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả và phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo ñang trở thành xu hướng 
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tất yếu ở tất cả các nước trên thế giới nhằm ñảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, 

phục vụ phát triển kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, những năm gần ñây nhu cầu tiêu thụ ñiện năng 

ngày càng tăng cao, cụ thể trong năm 2011 ñiện năng tiêu thụ toàn thành phố hơn 16 

tỷ kWh chiếm 15% so với cả nước (cả nước là 100 tỷ kWh). Tốc ñộ tăng trưởng ñiện 

thương phẩm bình quân 9%/năm. Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh ñã 

triển khai thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm ñiện, do ñó luôn ñảm bảo ñủ ñiện phục 

vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố kể cả những thời ñiểm gặp khó 

khăn về nguồn cung cấp ñiện.  

1. Về tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên ñịa bàn thành phố trong 

những năm qua ñã ñạt ñược những kết quả tích cực. Trong giai ñoạn từ năm 2007 - 

2011, Thành phố Hồ Chí Minh ñã triển khai mạnh mẽ, ñồng bộ nhiều giải pháp tiết 

kiệm năng lượng, kết quả toàn thành phố ñã tiết kiệm hơn 1.043 triệu kWh ñiện, 

chiếm hơn 1,2% sản lượng ñiện thương phẩm, tương ñương hơn 1.000 tỷ ñồng. Riêng 

trong năm 2011 là năm có sản lượng ñiện tíết kiệm toàn thành phố cao nhất ñạt 391,3 

triệu kWh ñiện, chiếm 2,5% ñiện thương phẩm và tăng 76% so với cùng kỳ. Về thực 

trạng sử dụng ñiện trên ñịa bàn thành phố trong thời gian qua như sau: 

- ðối với lĩnh vực tiêu dùng dân cư: 

Trên ñịa bàn thành phố hiện có khoảng 1,7 triệu hộ gia ñình, việc sử dụng ñiện 

tại các hộ dân vẫn còn nhiều bất cập, cụ thể như chưa có thói quen sử dụng ñiện tiết 

kiệm, còn sử dụng các bóng ñèn cũ, bóng ñèn không tiết kiệm ñiện. Sử dụng thiết bị 

làm lạnh chưa phù hợp như ñặt nhiệt ñộ dưới 25oC, còn sử dụng lại các máy lạnh ñã 

qua sử dụng, chưa quan tâm tới việc ñọc các hướng dẫn sử dụng thiết bị ñiện khi mua 

về, chưa mạnh dạn ñầu tư các thiết bị ñắt tiền thực sự tiết kiệm ñiện năng… Với 1,7 

triệu hộ gia ñình, trong ñó có rất nhiều hộ gia ñình sử dụng máy nước nóng, nhưng 

hiện nay theo thống kế chỉ có khoảng trên 3.400 máy nước nóng sử dụng năng lượng 

mặt trời ñược lắp ñặt. Bên cạnh ñó, hệ thống ñiện trong lĩnh vực tiêu dùng dân cư 

phần lớn lắp ñặt không ñúng quy cách, gây lãng phí trong sử dụng ñiện. 

- ðối với lĩnh vực cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị thụ hưởng ngân sách 

nhà nước: 

Theo thống kê có tổng cộng 1.990 ñơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị 

thụ hưởng ngân sách nhà nước trên ñịa bàn thành phố. Thực hiện Thông tư liên tịch 

số 111/2009/TTLT-BTC-BCT hàng năm các ñơn vị này phải thực hiện ñăng ký kế 



CÔNG BÁO/Số 24/Ngày 01-6-2012 49

hoạch sử dụng ñiện với ngành ñiện và ñơn vị chủ quản, trong ñó cần xây dựng kế 

hoạch tiết kiệm ít nhất 10% sản lượng ñiện hàng năm. Qua 3 năm triển khai vẫn còn 

nhiều ñơn vị chưa thực hiện tốt như quy ñịnh của Thông tư, chưa thực hiện tiết kiệm 

10% ñiện năng, ñặt nhiệt ñộ máy ñiều hoà dưới 25oC… tại một số ñơn vị khi thiết kế 

hệ thống ñiện chưa chú ý ñến việc tiết kiệm ñiện, như sử dụng một công tắc ñiện cho 

chung một hệ thống có nhiều ñèn… chưa tận dụng ánh sáng tự nhiên… 

- ðối với lĩnh vực sản xuất: 

Trên ñịa bàn thành phố hiện có khoảng 58.463 doanh nghiệp ñang hoạt ñộng, 

trong ñó có khoảng 170 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng ñiểm (có mức tiêu 

thụ năng lượng từ 1000 TOE/năm trở lên (tương ñương 6 triệu kWh/năm). Thời gian 

qua có nhiều doanh nghiệp ñầu tư dây chuyền sản xuất hiện ñại nên việc sử dụng ñiện 

ñạt hiệu quả cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu 

nên sử dụng ñiện chưa hiệu quả. Việc áp dụng giải pháp tiết kiệm ñiện tại các doanh 

nghiệp chủ yếu là biện pháp tổ chức như: dịch chuyển thời gian sản xuất từ giờ cao 

ñiểm sang thấp ñiểm, giảm công suất thiết bị vào giờ cao ñiểm, ban hành quy chế sử 

dụng ñiện… Về áp dụng giải pháp kỹ thuật còn hạn chế do kinh phí ñầu tư lớn. Công 

tác kiểm toán năng lượng chưa ñược lãnh ñạo doanh nghiệp quan tâm, dẫn ñến việc 

sử dụng năng lượng chưa ñạt hiệu quả cao.  

- ðối với lĩnh vực chiếu sáng công cộng: 

Hiện nay, trên ñịa bàn thành phố có 110.900 bộ ñèn chiếu sáng công cộng, trong 

ñó ñèn có 2 cấp công suất là 10.462 bộ (chiếm 1%) và 12.000 bộ ñèn chiếu sáng kết 

nối với trung tâm ñiều khiển hệ thống ñèn chiếu sáng công cộng. Trong thời gian qua, 

việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm ñiện ñối với lĩnh vực này như cắt giảm 50% bóng 

ñèn, sử dụng ñèn tiết kiệm, ñèn chiếu sáng 2 cấp, bộ ñiều khiển trung tâm ñã mang lại 

hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài việc cắt giảm 50% ñèn chiếu sáng công cộng là bất cập 

vì không ñảm bảo an toàn trong giao thông, do ñó thành phố cần nghiên cứu ứng dụng 

rộng rãi ñèn hệ thống ñèn chiếu sáng 2 cấp và bộ ñiều khiển chiếu sáng trung tâm. 

- ðối với lĩnh vực chiếu sáng dân lập: 

Hệ thống ñèn chiếu sáng dân lập tại các quận - huyện do Ủy ban nhân dân các 

quận - huyện quản lý, với tổng cộng 158.786 bóng ñèn các loại. Hiện nay, hệ thống 

ñèn này hầu hết ñều sử dụng bóng ñèn compact tiết kiệm ñiện nên mang lại hiệu quả 

cao. Tuy nhiên, ñối với hệ thống này do thiết kế ñơn giản không có thiết bị ñóng cắt tự 

ñộng nên việc tắt, mở ñèn nhiều nơi thực hiện chưa ñúng quy ñịnh theo Chỉ thị của Ủy 

ban nhân dân Thành phố như mở ñèn sớm, tắt trễ gây lãng phí trong việc sử dụng ñiện. 
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- ðối với khối bệnh viện: 

Trên ñịa bàn thành phố có tổng cộng 1.563 bệnh viện, trung tâm y tế từ cấp 

thành phố ñến quận - huyện, phường - xã - thị trấn. Trong những năm qua, thành phố 

ñã thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống ñiện cho các bệnh viện, theo ñó các bệnh viện 

ñã sử dụng các thiết bị ñiện có chất lượng cao và tiết kiệm ñiện năng. Tuy nhiên, vẫn 

còn nhiều bệnh viện ở các quận - huyện, trung tâm y tế phường - xã - thị trấn vẫn sử 

dụng hệ thống ñiện ñã xuống cấp, chưa có kinh phí ñể thay thế mới, gây lãng phí 

trong việc sử dụng ñiện. 

- ðối với khối trường học: 

Trên ñịa bàn thành phố có tổng cộng 4.337 trường học các cấp. ðối với các trường 

xây dựng mới ñều áp dụng quy ñịnh về tiết kiệm ñiện và sử dụng các thiết bị tiết kiệm 

ñiện. Tuy nhiên, ñối với các trường học xây dựng ñã lâu vẫn sử dụng hệ thống ñiện ñã 

xuống cấp, chưa có kinh phí ñể thay thế mới, gây lãng phí trong việc sử dụng ñiện.  

- ðối với lĩnh vực quảng cáo: 

Qua theo dõi, thống kê trên ñịa bàn thành phố có khoảng 4.000 bảng quảng cáo. 

ðối với ñối tượng này ñã vận ñộng cắt giảm 50% lượng ñèn chiếu sáng và thời gian 

bật, tắt ñèn từ 18 giờ ñến 22 giờ, tuy nhiên còn nhiều ñiểm quảng cáo thường xuyên 

bật ñèn quá sớm và tắt trễ, gây lãng phí. 

- ðối với cơ sở kinh doanh dịch vụ: 

Trên ñịa bàn thành phố có tổng cộng 87.784 cơ sở kinh doanh dịch vụ, ñối lĩnh vực 

này do nhu cầu thu hút khách nên việc sử dụng ñèn chiếu sáng ñể gây chú ý ñến khách 

hàng nên việc sử dụng ñèn chiếu sáng của ñối tượng này thường quá mức cần thiết. 

Chi tiết tình hình sử dụng năng lượng của từng lĩnh vực năm 2011 (xem phụ lục 

ñính kèm). 

2. Tình hình phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo 

Việc phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo còn hạn chế, trong khi 

tiềm năng phát triển là rất lớn. Lý do là suất ñầu tư của các dạng năng lượng này còn 

rất cao, không hiệu quả về kinh tế, nên không thu hút ñầu tư từ các nguồn vốn xã hội 

hoá trong khi vốn ngành ñiện và ngân sách thành phố ñầu tư còn hạn chế. Hiện tại, 

trên ñịa bàn thành phố chỉ có khoảng 3 MW công suất ñược sản xuất từ nguồn năng 

lượng tái tạo, trong ñó: 

- Một nhà máy sản xuất ñiện từ rác thải (nhà máy ñiện rác Gò Cát), gồm 3 tổ 

máy với tổng công suất 2,7MW. 
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- Cụm phát ñiện bằng pin mặt trời ở xã ñảo Thạnh An có công suất 97,65 kWp.  

- Theo quy hoạch phát triển ñiện lực thành phố thì ñến năm 2015 sẽ có thêm các 
nhà máy ñiện rác tại các bãi rác ðông Thạnh và Phước Hiệp 1 tại huyện Củ Chi sử 
dụng nguồn nhiên liệu từ rác thải với công suất 2x20MW. 

II. Tiềm năng 

1. Về năng lượng tái tạo 

 Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với lợi thế nằm trong 
dải phân bổ ánh sáng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản ñồ bức xạ của thế giới 
nên cường ñộ bức xạ mặt trời tương ñối cao, do ñó việc sử dụng năng lượng mặt trời 
như một nguồn năng lượng tại chỗ ñể thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống. 
ðồng thời, phát triển ngành công nghiệp sản xuất pin mặt trời sẽ góp phần thay thế 
các nguồn năng lượng hóa thạch, giảm phát khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường. 
Ngoài ra, nguồn năng lượng tái tạo ñược sản xuất từ gió và mặt trời ñang ñược ñánh 
giá là thân thiện với môi trường và ít gây ảnh hưởng xấu về mặt xã hội, có khả năng 
tái tạo, chi phí nhiên liệu và bão dưỡng thấp, an toàn cho người sử dụng. Theo Quy 
hoạch phát triển ñiện lực thành phố ñược Bộ Công Thương phê duyệt, tiềm năng về 
năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau: 

- Về năng lượng mặt trời (số liệu xem phụ lục ñính kèm)  

Thành phố Hồ Chí Minh có lượng bức xạ dồi dào, trung bình khoảng 1.581 
kWh/m2/năm, cao nhất là 6,3 kWh/m2/ngày vào tháng 2 và thấp nhất là 3,3 
kWh/m2/ngày vào tháng 7. Số giờ nắng trung bình trong tháng dao ñộng từ 100 - 300 
giờ. Vào mùa khô, số giờ nắng lên tới 300 giờ (tháng 3) và ñối với mùa mưa, số giờ 
nắng chỉ khoảng 150 giờ (tháng 10). 

Như vậy, cường ñộ bức xạ mặt trời trung bình của Thành phố Hồ Chí Minh là 
khá cao, nên tiềm năng phát triển và ứng dụng năng lượng mặt trời rất lớn. Cụ thể, có 
thể khai thác những tiềm năng năng lượng mặt trời sau: 

+ Khả năng khai thác năng lượng mặt trời ñể phát ñiện: 

* Hệ thống ñiện mặt trời trang bị cho gia ñình có công suất 2 ÷ 3kWp. Hệ thống 
này chỉ thích hợp với các hộ gia ñình có ñiều kiện kinh tế, có ngôi nhà ở riêng biệt và 
có ý thích sử dụng năng lượng tái tạo. Hệ thống ñiện trong ngôi nhà này gồm hai 
nguồn: ñiện mặt trời và ñiện lưới quốc gia. Nguồn ñiện mặt trời ñược ñấu nối trực 
tiếp với các thiết bị dùng ñiện trong gia ñình vừa ñấu nối với lưới ñiện. ðiện mặt trời 
ñược sử dụng tối ña, nếu thừa bán lên lưới và ngược lại nếu không có ñiện mặt trời 
thì gia ñình sử dụng ñiện lưới vì vậy không cần hệ thống ắc-quy nên giảm ñược chi 
phí ñầu tư ban ñầu. 
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* Hệ thống ñiện mặt trời dùng cho ñèn chiếu sáng ñường phố. Hiện nay Thành 

phố Hồ Chí Minh có hai hệ thống chiếu sáng: 

+ Hệ thống chiếu sáng dân lập với khoảng 158.786 bộ ñèn, tiêu thụ trung bình 

17.000 kWh và do quận - huyện quản lý. 

+ Hệ thống chiếu sáng công cộng với 110.900 bộ ñèn do Công ty Chiếu sáng 

công cộng thành phố quản lý.  

Hàng năm, Thành phố Hồ Chí Minh phải chi trả 130 tỷ ñồng cho lượng ñiện 

chiếu sáng nêu trên. ðể giảm ñiện dùng thắp sáng ñèn ñường, hàng loạt giải pháp 

“tình thế” ñã ñược thực hiện như cắt luân phiên ñến giảm 50% số bóng ñèn, giảm số 

giờ chiếu sáng, thay thế các bóng ñiện cũ hỏng bằng các loại bóng ñèn tiết kiệm 

hơn,… Nhưng các giải pháp này vừa không ñảm bảo kỹ thuật vừa mất an toàn giao 

thông. Giải pháp sử dụng công nghệ kết hợp năng lượng mặt trời và gió làm nguồn 

ñiện cấp cho ñèn ñường trên một số tuyến phố mới hay cải tạo lại ở Thành phố Hồ 

Chí Minh là một giải pháp khả thi không chỉ giúp tiết kiệm ñiện mà còn là giải pháp 

phát triển bền vững cho một ñô thị văn minh. 

+ Khả năng thay thế hệ thống bình nước nóng sử dụng ñiện bằng hệ thống ñun 

nước nóng năng lượng mặt trời: 

Theo nghiên cứu thì trong hộ gia ñình, nhà hàng, khách sạn bình ñun nước nóng và 

tủ lạnh là những thành phần tiêu thụ ñiện chính vì vậy việc sử dụng hệ thống ñun nước 

nóng bằng năng lượng mặt trời là rất phù hợp vì tiềm năng và hiệu quả sử dụng rất cao.  

Hoạt ñộng du lịch của thành phố phát triển mạnh, công suất sử dụng phòng của 

các khách sạn 3 ñến 5 sao ñạt 75%, tăng 9,5%. ðến nay, thành phố có 142 khách sạn 

ñược xếp hạng, trong ñó 35 khách sạn 3 ñến 5 sao với quy mô 5.740 phòng. Khoảng 

trên 600 nhà có quy mô lớn ở thành phố. Từ các số liệu này, thì tiềm năng thay thế sử 

dụng ñiện bằng các giàn ñun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ở các khách 

sạn, nhà hàng trong thành phố nếu ñược áp dụng sẽ góp phần giảm một lượng lớn 

ñiện năng tiêu thụ. 

Mặt khác, dân cư của Thành phố Hồ Chí Minh ñông nhất so với các tỉnh, thành 

trong cả nước, với số lượng nhà ở xây dựng mới, cải tạo sửa chữa hàng năm lên tới 

khoảng trên 50.000 căn thì nhu cầu lắp ñặt, sử dụng nước nóng trong sinh hoạt của 

người dân là rất lớn.  

Tuy nhiên, hiện tại, qua số liệu khảo sát, trên toàn thành phố số hộ sử dụng hệ 

thống ñun nước nóng bằng năng lượng mặt trời mới khoảng hơn 3.400 hộ với sản 

lượng ñiện tiết kiệm thay thế khoảng 11 triệu kWh/năm.  
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Qua các ñánh giá trên, so với nhu cầu và tiềm năng sử dụng bình nước nóng 

năng lượng mặt trời thì khả năng ñến năm 2015 số lượng sử dụng có thể tăng ñến 

15% so với hiện nay. 

- Về năng lượng gió (số liệu xem phụ lục ñính kèm)  

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt ñới gió mùa cận xích ñạo. Hai 

hướng gió chính và chủ yếu là gió mùa Tây - Tây Nam và Bắc - Ðông Bắc. 

Theo số liệu ñiều tra từ năm 2003 tới 2007 về khí tượng thủy văn tại trạm Tân 

Sơn Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh, tốc ñộ gió trung bình năm của trạm là 2,2 m/s và 

tại trạm quan trắc khí tượng Nhà Bè tốc ñộ gió trung bình quan trắc ñược năm 2004 

là 4,82 m/s. 

Theo thống kê tốc ñộ gió trung bình năm của trạm Vũng Tàu ñạt giá trị cao nhất 

3,1 m/s và tương ứng là tiềm năng về gió của trạm cũng cao hơn so với các vị trí 

khác. Trạm Vũng Tàu lại nằm rất gần với huyện Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí 

Minh và có thể xem Vũng Tàu như là cửa ngõ ra biển của Thành phố Hồ Chí Minh, 

nên giá trị tốc ñộ gió trung bình của trạm này cũng thể hiện khá rõ tốc ñộ gió trung 

bình của huyện Cần Giờ. 

Tốc ñộ gió trung bình tháng cực ñại ño ñược của trạm Vũng Tàu trong giai ñoạn 

từ năm 1978 ñến năm 2006 là 5,4 m/s. 

Theo như phân tích ñiều kiện tự nhiên xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh ở 

trên, vùng có tiềm năng ứng dụng năng lượng gió chỉ ở huyện ven biển của thành phố 

là huyện Cần Giờ. Ngoài ra, ñảo Thạnh An (Cần Giờ) là xã ñảo duy nhất của Thành 

phố Hồ Chí Minh chưa có ñiện lưới quốc gia, là nơi có tiềm năng ứng dụng năng 

lượng gió lớn nhất ở thành phố này.  

Chính vì những ñiều kiện trên, tiềm năng và khả năng khai thác năng lượng gió ở 

Thành phố Hồ Chí Minh có thể xây dựng các nhà máy phát ñiện gió nối lưới tại huyện 

Cần Giờ, bổ sung nguồn cho lưới ñiện thành phố. ðể nghiên cứu và làm rõ thêm về 

hiệu quả của năng lượng gió ứng dụng trong phát ñiện, hiện Sở Công Thương ñang 

triển khai cột ño gió ñể ñánh giá, khảo sát tiềm năng gió tại huyện Cần Giờ. 

- Về sử dụng rác thải cho sản xuất ñiện (số liệu xem phụ lục ñính kèm) 

Tiềm năng sản xuất ñiện từ rác thải ñược ñánh giá dựa trên số liệu về khối lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh của thành phố hàng năm và công nghệ sản xuất ñiện từ rác 

thải sinh hoạt. Hiện nay các công nghệ sản xuất ñiện từ rác thải sinh hoạt bao gồm: 

ñốt rác trực tiếp trong các lò ñốt và thu hồi khí bãi rác ñể sản xuất ñiện từ các bãi 

chôn lấp hợp vệ sinh và các nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt:  
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+ Tiềm năng sản xuất ñiện từ khí bãi rác (KBR): 

Khí bãi rác có bản chất là khí sinh học với hàm lượng mêtan (CH4) chiếm 50-

60% và dyoxit cacbon (CO2) là 30-35%, thành phần các khí này ổn ñịnh theo thời 

gian chôn lấp hoặc ủ kỵ khí. Sản lượng KBR phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Rác thải 

sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh có ñặc tính rất thuận lợi cho các công nghệ thu 

hồi KBR phát ñiện. Theo nghiên cứu trong dự án “Tái sinh năng lượng từ KBR bãi 

chôn rác ðông Thạnh và Phước Hiệp 1 - Thành phố Hồ Chí Minh” thì 1 tấn rác thải 

sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh có thể sản sinh khoảng 60m3 KBR trong cả ñời 

dự án là 15 năm. Như vậy ta có thể ước tính sản lượng KBR và sản lượng ñiện năng 

có thể sản xuất ñược từ KBR cho Thành phố Hồ Chí Minh ñược thống kê trong bảng 

tiềm năng sản xuất ñiện từ rác thải sinh hoạt. 

+ Tiềm năng sản xuất ñiện từ ñốt trực tiếp rác thải sinh hoạt (RTSH): 

Công nghệ ñốt trực tiếp rác cũng giống như các loại nhiên liệu sinh khối khác, 

tuy nhiên rác thải sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh có ñộ ẩm tương ñối cao (60-

70%) nên phải sấy khô nhiên liệu do ñó làm tăng chi phí ñầu tư. Kết quả tính toán 

tiềm năng sản xuất ñiện từ ñốt rác trực tiếp ñược thống kê trong bảng tiềm năng sản 

xuất ñiện từ rác thải sinh hoạt.  

- Khả năng thay thế sử dụng ñiện từ năng lượng khí sinh học 

Nguồn chất thải ñể sản xuất khí sinh học chủ yếu là từ chất thải chăn nuôi của 

các hộ gia ñình và các trang trại chăn nuôi, mà phần lớn tập trung nhiều ở một số 

quận gần ngoại ô thành phố và các huyện ngoại thành.  

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố cung cấp 

thì ñến năm 2010 tổng số hầm biogas của hộ gia ñình trên ñịa bàn thành phố 6.110 

(8m3/hầm) tương ñương 48.800m3. Theo chỉ tiêu kế hoạch Chương trình vệ sinh nông 

thôn giai ñoạn 2012 - 2015 xây dựng mới 4.636 hầm biogas, tương ñương 37.000m3 

(khí sinh học cho mục ñích phát ñiện với suất tiêu hao nhiên liệu 0,78m3 khí sinh học 

thì phát ñược 1kWh).  

- Khả năng khai thác sử dụng nguồn năng lượng sinh khối 

Năng lượng sinh khối bao gồm: gỗ củi, các phế thải từ gỗ và phụ phẩm nông 

nghiệp. Việc sử dụng và khai thác nguồn năng lượng sinh khối ở thành phố cho sản 

xuất năng lượng ñược xem xét các loại sinh khối có mức tập trung nguồn cao dễ thu 

gom nhiên liệu như trấu, bã mía ... 

Cơ cấu phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh là dịch vụ - công nghiệp - 

nông nghiệp. Trong ñó dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 
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rất nhỏ nên việc sử dụng năng lượng sinh khối (trấu, bã mía...) ñể sản xuất ñiện là 

không khả thi. Việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ năng lượng sinh 

khối ñã và ñang triển khai thực hiện ở hầu hết các tỉnh, thành lân cận. 

2. Về tiết kiệm năng lượng 

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thành phố còn rất lớn, ñặc biệt là trong lĩnh 

vực sản xuất công nghiệp và xây dựng. Với việc nhận thức về tiết kiệm năng lượng 

của người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao, trong giai ñoạn tới, tiềm năng 

tiết kiệm năng lượng có thể ñạt trên 3%/năm. Cụ thể cho từng ñối tượng sử dụng ñiện 

như sau: 

- ðối với hộ gia ñình: Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ ñiện lớn (máy ñiều 

hòa nhiệt ñộ, máy nước nóng, bàn là ñiện…) trong thời gian cao ñiểm của hệ thống 

ñiện, sử dụng các loại bóng ñèn tiết kiệm năng lượng, sử dụng bình nước nóng bằng 

năng lượng mặt trời, các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. 

- ðối với cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập: Xây dựng và thực hiện 

kế hoạch tiết kiệm ñiện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, ñơn vị theo Thông tư số 

111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực 

hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. Tận dụng 

tối ña ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt ñèn chiếu sáng khi số người làm việc 

trong phòng giảm, sử dụng ñiều hòa nhiệt ñộ khi thật cần thiết, cài ñặt chế ñộ làm mát 

từ 25oC trở lên. Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử 

dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy ñịnh hoặc thiết bị sử dụng ñiện có dán nhãn 

tiết kiệm năng lượng; 

- ðối với hệ thống chiếu sáng công cộng: rà soát, có kế hoạch cắt giảm từ 40% 

ñến 50% công suất ñèn chiếu sáng của hệ thống chiếu sáng của hệ thống ñèn chiếu 

sáng 1 cấp công suất chưa kết nối về trung tâm ñiều khiển chiếu sáng công cộng thành 

phố. Riêng các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông cao (trên các cầu ñường bộ, 

khúc cua cong, khu vực giao lộ: ngã ba, ngã tư, khoảng cách chiếu sáng giữa 2 ñèn lớn 

hơn 70m) không thực hiện tiết giảm ñèn chiếu sáng công cộng. Khuyến khích sử dụng 

các loại ñèn chiếu sáng tiết kiệm ñiện, năng lượng xanh cho hệ thống chiếu sáng công 

cộng (ñèn năng lượng gió, ñèn LED, ñèn sử dụng năng lượng mặt trời). 

- ðối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại 

tiếp tục giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao 

ñiểm buổi tối của hệ thống ñiện, không sử dụng bóng ñèn có công suất lớn ñể quảng 

cáo, trang trí, sử dụng ñèn chiếu sáng có công nghệ cao (ñèn LED). 
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- ðối với các doanh nghiệp sản xuất: Hiện nay, trên ñịa bàn thành phố có hàng 
chục ngàn cơ sở sản xuất ñang hoạt ñộng, trong ñó có khoảng 170 doanh nghiệp sử 
dụng năng lượng trọng ñiểm có mức tiêu thụ năng lượng lớn hơn 1.000 TOE/năm 
(tương ñương hơn 6 triệu kWh/năm). Các doanh nghiệp cần phải xây dựng các giải 
pháp sử dụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả, ñảm bảo sử dụng ñúng công suất và biểu ñồ 
phụ tải ñã ñăng ký trong hợp ñồng mua bán ñiện, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, 
hạn chế tối ña việc huy ñộng các thiết bị tiêu thụ công suất ñiện lớn. Trong những 
năm qua việc hiện ñại hóa máy móc thiết bị ñã ñược nhiều doanh nghiệp quan tâm 
nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, tuy nhiên do ñiều kiện khó khăn về tài chính 
nên nhiều doanh nghiệp vẫn ñang sản xuất với dây chuyền lạc hậu, tiêu tốn nhiều 
năng lượng, dẫn ñến tỷ lệ giá ñiện trong giá thành sản phẩm cao làm giảm sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp, do ñó các doanh nghiệp tăng cường ñầu tư ñổi mới công 
nghệ sản xuất với sự hỗ trợ về chính sách ưu ñãi của nhà nước. 

C. CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

I. ðối với lĩnh vực tiết kiệm năng lượng 

Chỉ tiêu tiết kiệm ñiện trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2015 là 2% so với sản 
lượng ñiện thương phẩm. Riêng trong năm 2012 sản lượng ñiện tiết kiệm phấn ñấu 
ñạt 400 triệu kWh, trong ñó: 

1. ðối với lĩnh vực tiêu dùng dân cư  

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 195 triệu kWh.  

b) Giải pháp:  

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng, phát 
tờ rơi… về hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ ñiện lớn (máy ñiều hòa nhiệt ñộ, máy 
nước nóng, bàn là ñiện…) trong thời gian cao ñiểm của hệ thống ñiện. 

- Tổ chức hiệu quả chương trình thi ñua “Gia ñình tiết kiệm ñiện”. 

- Xây dựng lộ trình giảm tổn thất ñiện năng trên lưới ñiện của thành phố. 

- ðẩy mạnh quảng bá sử dụng ñèn compact, ñèn LED, bình nước nóng năng 
lượng mặt trời... 

- Vận ñộng và có chính sách hỗ trợ lắp ñặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường với chi phí thấp cho các hộ gia ñình có 
thu nhập thấp trên ñịa bàn thành phố. 

- Hướng dẫn kỹ năng sử dụng ñiện tiết kiệm cho các hộ gia ñình. 

c) Phân công thực hiện:  
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Tổng công ty ðiện lực thành phố tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với lĩnh vực tiêu dùng dân cư ñảm 

bảo các chỉ tiêu ñã ñề ra trong chương trình. 

- Chủ ñộng phối hợp với các ñơn vị có liên quan ñể hỗ trợ cung cấp số liệu có 

liên quan, hướng dẫn chuyên môn cho các ñơn vị khi có yêu cầu.  

- Phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu và ñề xuất chính sách hỗ trợ và giá 

mua - bán ñiện từ nguồn năng lượng xanh trên ñịa bàn thành phố. 

- Giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn 

vị trực thuộc và thuộc ñịa bàn quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải 

pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã nêu trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

2. ðối với lĩnh vực cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị thụ hưởng ngân 

sách nhà nước 

2.1. ðối với trụ sở các Sở, ngành và các cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị 

thụ hưởng ngân sách nhà nước do các Sở, ngành quản lý: 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 7 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương tiết kiệm ñiện ñến từng cơ 

quan, ñơn vị. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết 

kiệm ñiện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, ñơn vị theo Thông tư số 

111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực 

hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- ðầu tư thay mới các thiết bị sử dụng ñiện tiêu tốn nhiều ñiện năng (ñèn chiếu 

sáng, máy lạnh, thiết bị văn phòng…) bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, các thiết 

bị sử dụng năng lượng xanh. 

c) Phân công thực hiện:  

 Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác tiết kiệm ñiện 
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ñối với trụ sở các Sở, ngành và các cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị thụ hưởng 

ngân sách nhà nước do các Sở, ngành quản lý trên ñịa bàn thành phố nhằm ñảm bảo 

các chỉ tiêu về tiết kiệm ñiện theo từng năm.  

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm ñiện năng sử dụng hàng 

năm của cơ quan, ñơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ 

Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan 

nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc tiết kiệm năng lượng 

trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải và gửi về Ủy ban nhân dân 

Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

2.2. ðối với trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị thụ hưởng ngân sách 

nhà nước do Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý: 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 8 triệu kWh  

b) Giải pháp: 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương tiết kiệm ñiện ñến từng cơ 

quan, ñơn vị. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết 

kiệm ñiện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, ñơn vị theo Thông tư số 

111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực 

hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- ðầu tư thay mới các thiết bị sử dụng ñiện tiêu tốn nhiều ñiện năng (ñèn chiếu 

sáng, máy lạnh, thiết bị văn phòng...) bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, các thiết 

bị sử dụng năng lượng xanh. 

c) Phân công thực hiện:  

Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác tiết kiệm ñiện 

ñối với trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, ñơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước 

do Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý nhằm ñảm bảo các chỉ tiêu về tiết kiệm 

ñiện theo từng năm.  

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm ñiện năng sử dụng hàng 

năm của cơ quan, ñơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ 

Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan 

nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 
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- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc tiết kiệm năng lượng 

trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải và gửi về Ủy ban nhân dân 

Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

3. ðối với hệ thống chiếu sáng công cộng  

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 10 triệu kWh.  

b) Giải pháp:  

- Rà soát, có kế hoạch cắt giảm từ 40% ñến 50% công suất ñèn chiếu sáng của 

hệ thống chiếu sáng 1 cấp công suất chưa kết nối về trung tâm ñiều khiển chiếu sáng 

công cộng thành phố. 

- Sử dụng ñèn chiếu sáng 2 cấp công suất hoặc ñèn LED ñối với những tuyến 

ñường ñầu tư xây dựng mới, các khu ñô thị, khu dân cư, lắp ñặt thiết bị kết nối về trung 

tâm ñiều khiển chiếu sáng ñối với hệ thống ñèn chiếu sáng công cộng 1 cấp công suất. 

- Thay thế dần các ñèn chiếu sáng 1 cấp công suất thành 2 cấp công suất, ñồng 

thời rà soát và có kế hoạch thay thế các ñèn chiếu sáng công cộng có công suất phù 

hợp với các tuyến ñường có mật ñộ xe lưu thông thấp. 

- Có kế hoạch sử dụng thí ñiểm thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng xanh 

(năng lượng mặt trời, năng lượng gió), ñèn LED. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong lĩnh vực chiếu sáng công 

cộng. 

- Giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn 

vị trực thuộc và thuộc lĩnh vực quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải 

pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã nêu trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc tiết kiệm năng lượng 

trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải và gửi về Ủy ban nhân dân 

Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

4. ðối với lĩnh vực sản xuất 

4.1. ðối với doanh nghiệp trong các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố: 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 45 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 



60 CÔNG BÁO/Số 24/Ngày 01-6-2012

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các doanh nghiệp.  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 

các doanh nghiệp.  

- Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ñể ñầu tư cải tạo, thay thế thiết bị 

tiêu tốn nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

c) Phân công thực hiện:  

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố tổ chức thực hiện các 

nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với lĩnh vực sản xuất trong các khu 

công nghiệp, khu chế xuất. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện thời gian bật, tắt ñèn 

chiếu sáng công cộng trong các khu chế xuất, công nghiệp. Khi thực hiện ñầu tư xây 

dựng mới, cải tạo hệ thống ñèn chiếu sáng công cộng cần sử dụng ñèn có 2 cấp chiếu 

sáng, ñèn tiết kiệm ñiện năng, ñèn LED… 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực Thành phố giám sát, kiểm tra, 

ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn vị trực thuộc và thuộc ñịa 

bàn quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải pháp và chỉ tiêu ñã nêu trong 

Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

4.2. ðối với doanh nghiệp nằm ngoài khu chế xuất và công nghiệp: 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 25 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các doanh nghiệp. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 

các doanh nghiệp.  

- Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ñể ñầu tư cải tạo, thay thế thiết bị 

tiêu tốn nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 
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c) Phân công thực hiện:  

Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với các doanh nghiệp sản xuất trên 

ñịa bàn quản lý. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả cho các doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực Thành phố giám sát, kiểm tra, 

ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn vị trực thuộc và thuộc ñịa 

bàn quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã 

nêu trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

4.3. ðối với khối doanh nghiệp nhà nước: 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 20 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các doanh nghiệp. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 

các doanh nghiệp.  

- Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ñể ñầu tư cải tạo, thay thế thiết bị 

tiêu tốn nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

c) Phân công thực hiện:  

- Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

+ Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác tiết kiệm ñiện 

ñối với các doanh nghiệp nhà nước trên ñịa bàn thành phố nhằm ñảm bảo các chỉ tiêu 

về tiết kiệm ñiện theo từng năm. 

+ Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu ñề xuất các chính sách hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong việc ñầu tư cải tạo, thay thế thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng 

bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

+ ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 
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kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

- Các Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thực hiện các giải pháp 

tiết kiệm ñiện nhằm thực hiện chỉ tiêu mỗi năm tiết kiệm 2% so với lượng ñiện năng 

tiêu thụ. 

4.4. ðối với doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng ñiểm: 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 30 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các doanh nghiệp. Thực hiện kiểm toán bắt buộc 3 năm một lần ñối với 

doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng ñiểm. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 

các doanh nghiệp.  

- Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ñể ñầu tư cải tạo, thay thế thiết bị 

tiêu tốn nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác tiết kiệm ñiện 

ñối với các doanh nghiệp nhà nước trên ñịa bàn thành phố nhằm ñảm bảo các chỉ tiêu 

về tiết kiệm ñiện theo từng năm. 

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các ñơn vị. Thực hiện kiểm toán bắt buộc 3 năm một lần ñối với ñơn vị sử 

dụng năng lượng trọng ñiểm. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

5. ðối với khối các tòa nhà xây dựng 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 5 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 

- Khi tiến hành thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng các toà nhà có quy 

mô lớn cần tuân thủ các quy ñịnh của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN 
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09:2005: “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - các công trình xây dựng sử dụng năng 

lượng có hiệu quả” ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 40/2005/Qð-BXD ngày 

17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ñối 

với các tòa nhà có quy mô lớn. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Xây dựng tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn và phổ biến thông tin về Quy 

chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả”, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình 

xây dựng, bao gồm các nội dung liên quan ñến công tác tư vấn, giám sát, thẩm ñịnh, 

cấp phép công trình cho cán bộ quản lý xây dựng các quận - huyện. 

- Giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện có hiệu quả về công tác tiết kiệm 

năng lượng ñối với lĩnh vực các tòa nhà xây dựng. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

6. ðối với lĩnh vực chiếu sáng dân lập 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 5 triệu kWh.  

b) Giải pháp: 

- Tiếp tục sử dụng bóng ñèn compact khi lắp ñặt mới và ñể thay thế các bóng 

ñèn tiêu tốn nhiều ñiện năng. 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt ñèn theo quy ñịnh tại Chỉ thị số 

06/2011/CT-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Khi thực hiện ñầu tư xây dựng mới, cải tạo, thay thế hệ thống ñèn chiếu sáng 

dân lập cần ñảm bảo tuân thủ các quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 11/2003/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy 

ñịnh lắp ñặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống ñen chiếu sáng dân lập trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Phân công thực hiện:  

Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 
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kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với lĩnh vực chiếu sáng dân lập trên 

ñịa bàn quản lý. 

- Tiếp tục thực hiện thay thế các bóng ñèn thông thường bằng bóng ñèn tiết kiệm 

ñiện. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, 

tắt ñèn theo quy ñịnh tại Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

7. ðối với khối y tế 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 15 triệu kWh. 

b) Giải pháp: 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương tiết kiệm ñiện ñến từng bệnh 

viện, trung tâm y tế... 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết 

kiệm ñiện năng sử dụng hàng năm của các bệnh viện, trung tâm y tế theo Thông tư số 

111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực 

hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- ðầu tư thay mới các thiết bị sử dụng ñiện tiêu tốn nhiều ñiện năng (ñèn chiếu 

sáng, máy lạnh, thiết bị văn phòng...) bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, các thiết 

bị sử dụng năng lượng xanh như ñèn tiết kiệm ñiện T5, T8, bình nước nóng năng 

lượng mặt trời. 

c) Phân công thực hiện: 

Sở Y tế tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với khối y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực Thành phố giám sát, kiểm tra, 

ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn vị trực thuộc và thuộc lĩnh 

vực quản lý ñể ñảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp và chỉ tiêu ñã nêu trong 

Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 
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8. ðối với khối giáo dục 

a) Chỉ tiêu: phấn ñấu tiết kiệm 13 triệu kWh. 

b) Giải pháp: 

- Tổ chức tập huấn, xây dựng nội dung, giáo trình, phương pháp giảng dạy lồng 

ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học 

chính thức hoặc các buổi họp ngoại khóa, phù hợp với từng cấp học từ tiểu học ñến 

phổ thông trung học hoặc giáo dục thường xuyên. Tổ chức tập huấn ñội ngũ giáo viên 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tổ chức tập huấn, xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình lồng ghép các 

kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các nhóm ngành nghề của 

các trường trung cấp chuyên nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch 

tiết kiệm ñiện năng sử dụng hàng năm của các trường theo Thông tư số 

111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực 

hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- ðầu tư thay mới các thiết bị sử dụng ñiện tiêu tốn nhiều ñiện năng (ñèn chiếu 

sáng, máy lạnh, thiết bị văn phòng...) bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, các thiết 

bị sử dụng năng lượng xanh như ñèn LED, ñèn tiết kiệm ñiện T5, T8, bình nước nóng 

năng lượng mặt trời. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Giáo dục và ðào tạo tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với khối giáo dục. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực Thành phố giám sát, kiểm tra, 

ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn vị trực thuộc và thuộc lĩnh 

vực quản lý ñể ñảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã nêu 

trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

9. ðối với lĩnh vực quảng cáo - trang trí 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 2 triệu kWh. 
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b) Giải pháp: 

- Tiếp tục vận ñộng cắt giảm 50% lượng ñèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo. 

- Kiểm tra, giám sát thời gian bật; tắt ñèn từ 18 giờ 30 ñến 22 giờ. 

- Xây dựng tiêu chuẩn về chiếu sáng trong quảng cáo, trang trí ñể làm quy ñịnh 

yêu cầu các ñơn vị quảng cáo thực hiện. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với lĩnh vực quảng cáo, trang trí. 

- Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn về chiếu sáng trong quảng cáo, trang trí ñể áp 

dụng trên ñịa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực Thành phố giám sát, kiểm tra, 

ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn vị trực thuộc và thuộc lĩnh 

vực quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã 

nêu trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

10. ðối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ 

a) Chỉ tiêu: Phấn ñấu tiết kiệm 20 triệu kWh.  

b) Giải pháp:  

- Tổ chức tuyên truyền, vận ñộng chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ hạn chế mở ñèn 

chiếu sáng khi không cần thiết. 

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả cho các ñơn vị. Thực hiện kiểm toán bắt buộc 3 năm một lần ñối với ñơn vị sử 

dụng năng lượng trọng ñiểm. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vận 

ñộng các cơ sở kinh doanh dịch vụ hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ ñiện lớn vào 

giờ cao ñiểm, sử dụng các thiết bị ñiện có dán nhãn năng lượng, ñèn LED, T8, T5… 

c) Phân công thực hiện:  

Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện các nội dung sau: 



CÔNG BÁO/Số 24/Ngày 01-6-2012 67

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong việc sử dụng ñiện tiết 

kiệm, hiệu quả và sử dụng năng lượng xanh ñối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ 

trên ñịa bàn quản lý. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả cho các ñơn vị. Thực hiện kiểm toán bắt buộc 3 năm một lần ñối 

với ñơn vị sử dụng năng lượng trọng ñiểm. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực Thành phố giám sát, kiểm tra, 

ñôn ñốc việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vận ñộng các cơ sở 

kinh doanh - dịch vụ hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ ñiện lớn vào giờ cao ñiểm, 

sử dụng các thiết bị ñiện có dán nhãn năng lượng, ñèn LED, T8, T5… 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 

tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

II. ðối với phát triển nguồn ñiện từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo 

Chỉ tiêu: Phấn ñấu ñến năm 2015 tỷ lệ công suất ñiện từ năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo chiếm hơn 1% công suất tiêu thụ toàn thành phố, tương ñương 48MW 

(Theo quy hoạch ñiện lực Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015 công suất tiêu thụ 

toàn thành phố là 4.800MW). Trong ñó: 

1. Hệ thống ñiện mặt trời trang bị cho hộ gia ñình 

a) Chỉ tiêu: ðến năm 2015 có khoảng 7 hộ gia ñình hoặc tòa nhà, trụ sở cơ quan sử 

dụng hệ thống ñiện mặt trời với công suất khoảng 20kWp tiết kiệm 23.554 kWh/năm. 

b) Giải pháp:  

- Xây dựng chính sách khuyến khích ñầu tư mô hình này trong các hộ gia ñình, 

toà nhà như: vay vốn ñầu tư; chính sách giá mua và bán ñiện nếu ñiện mặt trời ñược 

sử dụng thừa trong hộ gia ñình ñược bán lên lưới ñiện và ngược lại nếu không có ñiện 

mặt trời thì gia ñình sử dụng ñiện lưới. 

- Xây dựng thí ñiểm 1 - 2 trụ sở cơ quan, ñơn vị nhà nước, doanh nghiệp nhà 

nước sử dụng hệ thống ñiện năng lượng mặt trời ñể thúc ñẩy các thành phần kinh tế 

khác ñầu tư mô hình này. 

c) Phân công thực hiện: 

Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Nghiên cứu, ñề xuất cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển nguồn năng lượng 

mặt trời, năng lượng gió như: hỗ trợ vế ñất ñai, vay vốn ưu ñãi… 
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- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thử nghiệm ñề án ứng dụng pin mặt trời tại các 
hộ gia ñình theo hình thức vừa sử dụng ñiện lưới vừa sử dụng ñiện mặt trời. 

- Xây dựng thí ñiểm một ñề án ứng dụng pin mặt trời tại hộ gia ñình theo hình 
thức vừa sử dụng ñiện lưới vừa sử dụng ñiện pin mặt trời. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt các chỉ 
tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

2. Hệ thống ñèn ñường chiếu sáng sử dụng năng lượng tái tạo  

a) Chỉ tiêu: ðến năm 2015 có khoảng 100 bộ ñèn chiếu sáng công cộng sử dụng 
năng lượng xanh và ñèn LED.  

b) Giải pháp:  

- Thí ñiểm ñầu tư bằng ngân sách một số tuyến ñường mới hay cải tạo hệ thống 
ñèn chiếu sáng hiện hữu sử dụng công nghệ ñèn chiếu sáng năng lượng xanh (năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió), ñèn LED. 

- Rà soát các yêu cầu về kỹ thuật chiếu sáng tham mưu ñề xuất Ủy ban nhân dân 
Thành phố xây dựng chính sách và quy ñịnh sử dụng ñèn chiếu sáng công cộng sử 
dụng năng lượng xanh, ñèn LED… trên các tuyến ñường ñầu tư xây dựng mới và khu 
ñô thị, khu dân cư mới. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ñầu tư thí ñiểm 
bằng ngân sách tại một số tuyến ñường mới hay cải tạo hệ thống ñèn chiếu sáng hiện 
hữu sử dụng công nghệ ñèn chiếu sáng năng lượng xanh (năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió), ñèn LED.  

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả ñối với lĩnh vực ñược phân công nhằm ñảm bảo thực hiện tốt 
các chỉ tiêu ñề ra và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng 
năm. 

3. Sử dụng hệ thống bình nước nóng bằng hệ thống bình nước nóng năng 
lượng mặt trời 

a) Chỉ tiêu: Số lượng sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng 
trong hộ gia ñình, cơ quan; ñơn vị thụ hưởng ngân sách, nhà hàng, khách sạn, tòa 
nhà… tăng 3%/năm.  
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b) Giải pháp:  

- Nghiên cứu xây dựng quy ñịnh sử dụng thiết bị gia nhiệt bằng năng lượng mặt 

trời trong ñầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, ñơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. 

- Tuyên truyền những lợi ích kinh tế, môi trường và vận ñộng người dân sử dụng 

bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời. 

- Hỗ trợ kinh phí ñể khuyến khích sản xuất và sử dụng bình nước nóng năng 

lượng mặt trời. 

c) Phân công thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ trì thực hiện tuyên truyền, vận ñộng các 

hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trên ñịa bàn quản lý sử dụng bình nước nóng sử dụng 

năng lượng mặt trời, ñảm bảo chỉ tiêu mỗi năm tăng 3% cho từng quận - huyện. 

- Tổng Công ty ðiện lực Thành phố hỗ trợ kinh phí ñể khuyến khích sản xuất và 

sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời 

- Sở Công Thương nghiên cứu xây dựng quy ñịnh sử dụng thiết bị gia nhiệt bằng 

năng lượng mặt trời trong ñầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, ñơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp nhà nước… 

4. Về năng lượng gió  

a) Chỉ tiêu: ðến năm 2015 phấn ñấu ñạt 3 MW từ nguồn năng lượng gió và triển 

khai các giải pháp nhằm hỗ trợ xây dựng dự án nhà máy ñiện gió 200MW tại huyện 

Cần Giờ. 

b) Giải pháp:  

- Nghiên cứu ñánh giá, khảo sát tiềm năng gió tại huyện Cần Giờ ñể làm rõ hơn 

tiềm năng nguồn năng lượng gió nhằm kêu gọi ñầu tư. 

- Thí ñiểm ñầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố ít nhất 2 tua - bin gió có công 

suất khoảng 3 MW ñể kêu gọi, thúc ñẩy các thành phần kinh tế khác ñầu tư mô hình này. 

- Hỗ trợ các thủ tục ñầu tư, giao ñất, mua và bán ñiện… ñể khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước ñầu tư vào lĩnh vực này. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- ðẩy nhanh tiến ñộ dự án xây dựng cột ño gió tại huyện Cần Giờ ñể làm rõ hơn 

tiềm năng nguồn năng lượng gió nhằm kêu gọi ñầu tư. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổng Công ty ðiện lực 

Thành phố nghiên cứu ñề xuất cơ chế nhằm hỗ trợ thủ tục ñầu tư, giao ñất, mua và 

bán ñiện… ñể khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ñầu tư vào lĩnh 

vực này. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng Công ty ðiện lực Thành 

phố và các cơ quan, ñơn vị có liên quan nghiên cứu việc ñầu tư bằng nguồn ngân sách 

thành phố ít nhất 2 tua-bin gió có công suất khoảng 3 MW, ñồng thời triển khai các 

giải pháp nhằm hỗ trợ xây dựng dự án nhà máy ñiện gió 200MW tại huyện Cần Giờ. 

5. Về sử dụng rác thải cho sản xuất ñiện 

a) Chỉ tiêu: ðến năm 2015 phấn ñấu công suất ñiện từ các nhà máy ñiện rác ñạt 

43 MW. 

b) Giải pháp:  

- Thúc ñẩy tiến ñộ xây dựng các nhà máy ñiện rác ðông Thạnh, Hiệp Phước 1 

tại huyện Củ Chi ñể ñảm bảo ñưa vào vận hành ñúng tiến ñộ và công suất ñã ñược 

phê duyệt trong Quy hoạch phát triển ñiện lực thành phố. 

- Nghiên cứu, phát triển các nhà máy ñiện từ việc xử lý rác tại các chợ ñầu mối 

trên ñịa bàn thành phố. 

c) Phân công thực hiện: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong lĩnh vực sử dụng rác thải 

cho sản xuất ñiện tại các bãi rác và các chợ ñầu mối. 

- Thúc ñẩy tiến ñộ các dự án xử lý rác tại các bãi rác, ñảm bảo việc xử lý rác kết 

hợp với xây dựng nhà máy phát ñiện. Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, 

thúc ñẩy tiến ñộ xây dựng nhà máy ñiện rác ðông Thạnh và Hiệp Phước 1 tại huyện 

Củ Chi. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố những khó khăn, vướng mắc ñể kịp 

thời tháo gỡ nhằm ñảm bảo ñưa nhà máy vào vận hành ñúng tiến ñộ theo Quy hoạch 

ñã ñược phê duyệt. 

- Giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn 

vị trực thuộc và thuộc lĩnh vực quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải 

pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã nêu trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện về việc sử dụng nguồn nguyên 

liệu rác thải ñể phát ñiện và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 

3 hàng năm. 
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6. Về thay thế, sử dụng ñiện từ năng lượng khí sinh học 

a) Chỉ tiêu: ðến năm 2015 phấn ñấu xây dựng 95.800m3 hầm khí sinh học trong 

ñó hộ gia ñình 85.800m3 và các trang trại, xí nghiệp chăn nuôi 10.000m3. 

b) Giải pháp: Hỗ trợ, khuyến khích các hộ gia ñình và các trang trại chăn nuôi 

xây dựng các hầm khí sinh học ñể sử dụng năng lượng khí thay thế cho năng lượng 

ñiện trong hoạt ñộng sản xuất và sinh hoạt. 

c) Phân công thực hiện:  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Khẩn trương hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương 

trình vệ sinh môi trường thành phố giai ñoạn 2012 - 2015. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận - huyện và các ñơn vị liên quan triển 

khai thực hiện các giải pháp, ñịnh kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố ñể kịp thời 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ñảm bảo tiến ñộ thực hiện Chương trình vệ sinh 

môi trường nông thôn, góp phần thúc ñẩy việc sử dụng năng lượng xanh trên toàn 

thành phố. 

- Giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các giải pháp ñã ñề ra của các ñơn 

vị trực thuộc và thuộc lĩnh vực quản lý ñể ñảm bảo các thực hiện hiệu quả các giải 

pháp và ñảm bảo chỉ tiêu ñã nêu trong Chương trình. 

- ðịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện ñối với lĩnh vực ñược phân và 

gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 

7. Về sử dụng nhiên liệu thay thế nhiêu liệu truyền thống trong hoạt ñộng 

giao thông vận tải 

a) Chỉ tiêu: phấn ñấu ñến năm 2015 có 10% - 15% ñối với phương tiện xe buýt 

sử dụng nhiên liệu CNG và 2% - 5% phương tiện xe taxi sử dụng nhiên liệu LPG. 

b) Giải pháp:  

- Hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế mua sắm ñầu tư phương tiện giao 

thông công cộng sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng, xăng sinh học thay thế cho nhiên 

liệu truyền thống. 

- ðầu tư thí ñiểm bằng nguồn ngân sách thành phố phương tiện giao thông công 

cộng sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng, xăng sinh học thay thế cho nhiên liệu truyền 

thống. 

c) Phân công thực hiện:  
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Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

 - Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp ñã nêu trong lĩnh vực sử dụng nhiên 

liệu thay thế nhiêu liệu truyền thống trong hoạt ñộng giao thông vận tải. 

- Xây dựng kế hoạch ñầu tư thí ñiểm bằng nguồn ngân sách thành phố phương 

tiện giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng, xăng sinh học thay thế 

cho nhiên liệu truyền thống. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực 

hiện trong năm 2012 và gửi 1 bản về Ủy ban nhân dân Thành phố, 1 bản về Sở Công 

Thương trước ngày 01 tháng 6 năm 2012. 

2. Giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực của chương trình lập kế hoạch 

thực hiện chương trình trong năm 2012 và gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố trước 

ngày 16 tháng 5 năm 2012.  

3. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình sử dụng năng lượng của các thiết bị có 

tiêu thụ năng lượng trên ñịa bàn thành phố. 

- Xây dựng chương trình hỗ trợ, thúc ñẩy các nhà sản xuất trong nước chuyển 

ñổi công nghệ theo hướng nâng cao hiệu suất năng lượng. 

- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và 

năng lượng xanh. 

- Xây dựng kế hoạch ñẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng 

công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng 

tái tạo phù hợp với tiềm năng, ñiều kiện của thành phố góp phần bảo ñảm an ninh 

năng lượng, bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng nhãn năng lượng, từng bước loại 

bỏ phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp. 

- Tổ chức hội thảo, diễn ñàn, giới thiệu công nghệ sản xuất các thiết bị tiết kiệm 

năng lượng và năng lượng xanh. 

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế 

hoạch tiết kiệm ñiện ñối với lĩnh vực chiếu sáng công cộng như sử dụng mới, thay 

thế, cải tạo hệ thống ñèn chiếu sáng công cộng 1 cấp công suất bằng ñèn có 2 cấp 

công suất hoặc sử dụng bộ ñiều khiển chiếu sáng trung tâm. 
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5. Sở Y tế Thành phố ñề nghị các bệnh viện trực thuộc (bệnh viện lớn) thực hiện 

kiểm toán năng lượng nhằm ñánh giá hiệu qủa của việc sử dụng năng lượng tại các bệnh 

viện và có kế hoạch khắc phục những khâu bất hợp lý trong việc sử dụng năng lượng. 

6. Trên cơ sở chỉ tiêu chung mà thành phố giao cho 24 quận - huyện, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện cùng phối hợp với các Công ty ðiện lực khu vực căn cứ 

vào tình hình thực tế của từng quận - huyện phân xây dựng kế hoạch thực hiện ñảm 

bảo các chỉ tiêu chung của thành phố giao. 

7. Tổng Công ty ðiện lực Thành phố thực hiện thống kê ñiện năng tiêu thụ, ñiện 

năng tiết kiệm cụ thể cho từng lĩnh vực theo phân chia trong Chương trình ñể làm cơ 

sở cho việc ñánh giá kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực và báo cáo kết quả sản 

lượng ñiện tiết kiệm trong tháng của từng ñối tượng về Sở Công Thương trước ngày 

30 hàng tháng. 

8. Trên cơ sở bản kế hoạch do các cơ quan, ñơn vị xây dựng, Sở Công Thương 

có trách nhiệm theo dõi, ñôn ñốc tiến ñộ thực hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân Thành phố các khó khăn, vướng mắc ñể kịp thời tháo gỡ nhằm ñảm bảo thực 

hiện ñúng chỉ tiêu và thời hạn mà Chương trình ñã ñề ra. 
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PHỤ LỤC 

1. Bảng thống kê tình hình sử dụng năng lượng của từng lĩnh vực năm 2011: 

Lĩnh vực tiêu thụ ñiện 

ðiện năng 
tiêu thụ năm 
2011 (triệu 

kWh) 

Tỷ lệ so 
với ñiện 

năng 
thương 

phẩm (%) 

ðiện năng 
tiết kiệm 
năm 2011 

(triệu 
kWh) 

Tỷ lệ so ñiện 
năng tiết kiệm 

toàn thành 
phố năm 2011 

(%) 

Lĩnh vực tiêu dùng dân cư 5.893 38,4 194,6 49,7 

Lĩnh vực cơ quan hành chính sự nghiệp 126,4 0,8 12,3 3 

Lĩnh vực chiếu sáng công cộng 79,5 0,51 7,693 1,9 

Lĩnh vực sản xuất 6.450 42 81,7 20,8 

Lĩnh vực chiếu sáng dân lập 63,7 0,41 6,16 1,8 

Khối bệnh viện 144,3 0,93 13,9 3,5 

Khối trường học 118 0,76 11,45 2,91 

Khối kinh doanh dịch vụ 1.918,8 12,5 16,6 4,2 

2. Bảng bức xạ và cường ñộ bức xạ năng lượng mặt trời theo tháng và ngày tại 

Thành phố Hồ Chí Minh: 

ðặc trưng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  Năm 

Bức xạ tổng 
cộng (kWh/m2) 

141,9 176,8 186,1 168,6 129,1 103,5 103,5 111,6 103,5 116,3 119,8 121,0 1581,7 

Cường ñộ bức xạ 
(kWh/m2/ngày) 

4,6 6,3 6,0 5,6 4,2 3,5 3,3 3,6 3,5 3,8 4,0 3,9 4,3 

3. Bảng thống kê tốc ñộ gió trung bình theo tháng: 

3.1. Tại trạm Tân Sơn Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh: 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tb năm 

V (m/s) 2 2,6 2,9 2,8 2 2 2,5 2,3 2,1 1,8 1,9 1,7 2,2 

3.2. Tại trạm quan trắc khí tượng Nhà Bè:  

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tb năm 

Vtb  1,51 1,94 4,01 4,19 5,97 6,86 6,34 6,98 5,72 4,75 4,68 4,85 4,82 

Vmax 4,5 6,7 10,4 10,6 10,9 10,8 10,7 10,7 11 12,4 10 10,9  
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3.3. Tại các trạm quan trắc khí tượng lân cận Thành phố Hồ Chí Minh: 

Trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Cả năm 

Ba Tri 2.8 3 3 2.2 1.4 1.6 1.6 1.9 1.3 1.3 1.9 2.1 2 

Mỹ Tho 1.6 2.3 2.3 1.7 1.2 1.7 1.7 2 1.4 1.1 1.1 1.1 1.6 

Xuân Lộc 1.3 1.7 2 1.9 1.5 1.5 1.8 1.7 1.3 1 1 1.1 1.5 

Vũng Tàu 3.2 4 4.2 3.7 2.7 3 3 3.1 2.5 2.2 2.5 2.4 3.1 

4. Bảng tiềm năng sản xuất ñiện từ rác thải sinh hoạt: 

Chỉ tiêu ðơn vị 2009 
Giai ñoạn 

2009 - 2015 

Giai ñoạn 

2015 - 2020 

Khối lượng RTSH  Tấn 2.649.900 22.490.153 31.526.155 

Khối lượng RTSH cho chôn lấp   Tấn 1.854.930 15.743.107 22.068.309 

Khối lượng RTSH cho ñốt trực tiếp  Tấn 794.970 6.747.046 9.457.847 

Giải pháp chôn lấp      

Công suất lắp ñặt máy phát ñiện  MW 5 29 66 

Sản lượng ñiện năng trung bình hàng năm  MWh/năm 28.330 86.328 155.982 

Giải pháp ñốt trực tiếp      

Công suất lắp ñặt máy phát ñiện MW 37 62 99 

Sản lượng ñiện năng trung bình hàng năm MWh 222.592 301.681 396.663 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 
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